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Số Đơn vị Đơn vị Nội dung công tác Phạm vi Địa điểm Biện pháp an toàn Ghi 

T T Ngày Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

QLVH công tác công tác công tác chú

1 Thứ Sáu 

04/09/2026

07h00 17h00 -Điện lực Phước 

Mỹ Trung

-Công ty Liên 

Đạt

-Thay thay sứ đứng, sứ dừng tuyến 

Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi 

-Trụ 480/11, trụ 

480/23, trụ 480/32, trụ 

480//35, trụ 480TT/60, 

trụ 480TT/66 tuyến 

Tân Thành Bình - 

Thạnh Ngãi

-Xã Tân Thành 

Bình, Phước 

Mỹ Trung

-Cô lập điện tuyến 480 trạm 110kV  

Thanh Tân 

-Cắt Recloser+3DS trụ 480TT/02/22 

tuyến Tân Thành Bình - Mỏ Cày

-Cắt LBS+3DS trụ 

480TT/476TT/474TT/26/23 tuyến 

Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi/Tân 

Thành Bình - Thanh Tân/Tân Thành 

Bình - Hàm Luông 

-Cắt LBS+3LTD trụ 480TT/91 tuyến 

Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi

-Cắt 3LBFCO trụ 480TT/105 tuyến 

Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi

-Cắt 3LBFCO trụ 480TT/104/01 NR 

Thạnh Ngãi

-Xử lý 

tồn tại 

SCL bổ 

sung 

2026

TỔNG CÔNG TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐIỆN LỰC MIỀN NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH

 Số:      /KH-PCVL

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG

 Vĩnh Long, ngày        tháng 8 năm 2026

Bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 22kV tháng 09 năm 2026

Thời gian dự kiến công tác 
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2 11h00 16h00 Điện lực Cầu Kè Công ty TNHH 

Cổ phần KTĐ 

APHANTECH

- Thay dây, đấu nối hoàn chỉnh đến 

điểm đấu nối nhánh rẽ Giồng Lớn

- Thay dây, đấu nối hoàn chỉnh đến 

điểm đấu nối nhánh rẽ Trà Kháo 1

- Thay dây, đấu nối hoàn chỉnh đến 

điểm đấu nối nhánh rẽ Giồng Dầu 4

- Nhánh rẽ Giồng Lớn 

từ trụ 477CK/P78/28 

đến trụ 

477CK/P78/P28/01

- Nhánh rẽ Trà Kháo 1 

từ trụ 477CK/P78/37 

đến trụ 

477CK/P78/P37/01

- Nhánh rẽ Giầu Dầu 4 

từ trụ 477CK/P78/50 

đến trụ 

477CK/P78/P50/02

Ấp Trà Kháo, 

Giồng Dầu, xã 

Cầu Kè

- Cắt 3LBFCO Trà Kháo tại trụ 

477CK/78

- Cắt 3LBFCO Trà Kháo A tại trụ 

477CK/138

Không mất điện cơ quan hành chính

SCL

3 10h00 12h00 Điện lực Cầu Kè Công ty TNHH 

Cổ phần KTĐ 

APHANTECH

Thay dây, đấu nối hoàn chỉnh đến 

điểm đấu nối nhánh rẽ Cây Da

Nhánh rẽ Cây Da từ trụ 

477CK/T106/42 đến 

trụ 

477CK/T106/P42/02

Ấp Bà My, xã 

Tam Ngãi

- Cắt LBS Tam Ngãi tại trụ 

477CK/T106/08

- Cắt 3DS2Tam Ngãi tại trụ 

477CK/T106/08A

- Cắt LBS NT An Phú Tân - Tam 

Ngãi tại trụ 480CK/P196/105

- Cắt 3DS2 NT An Phú Tân - Tam 

Ngãi tại trụ 477CK/T106/59

Không mất điện cơ quan hành chính

SCL

4 08h00 09h30 Điện lực Châu 

Thành

Điện lực Châu 

Thành

Bảo trì HTĐĐ trung thế 

(PB1608T001018 - Ranh giới Hòa 

Thuận-Hưng Mỹ)

Tại trụ 472TV/T97/88A Phường Hòa 

Thuận

Cắt LBS NT 472TV-471LD trụ 

472TV/T97/89.

Cắt 03 DS1 NT 472TV-471LD trụ 

471-479LD-1/T107/47.

Cắt 03 DS2 NT 472TV-471LD trụ 

472TV/T97/88.

Bảo trì 

HTDD

20260820 KH BDSC Luoi dien 22kV Thang 9.2026 (toan cong ty).xls
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1 Thứ Bảy 

05/09/2026

07h00 12h00 Điện lực Cầu Kè Công ty TNHH 

Cổ phần KTĐ 

APHANTECH

- Thay dây 1AC50+1AC50 thành 

1ACXH50+1AC50 chiều dài 140 

mét; Thay trụ BTLT 12m thành 

BTLT 2x12m MG: 01 vị trí nhánh 

rẽ Cầu Đầu Giồng

- Thay dây 1AC50+1AC50 thành 

1ACXH50+1AC50 chiều dài 231 

mét nhánh rẽ Ngọc Hồ 4

- Thay dây 1AC50+1AC50 thành 

1ACXH50+1AC50 chiều dài 164 

mét nhánh rẽ Cây Xanh 3

- Thay dây, đấu nối hoàn chỉnh 

nhánh rẽ Ngọc Hồ 1.

- Nhánh rẽ Cầu Đầu 

Giồng từ trụ 

480CK/P196/98 đến 

trụ 

480CK/P196/P98/02

- Nhánh rẽ Ngọc Hồ 4 

từ trụ 480CK/P196/68 

đến trụ 

480CK/P196/T68/03

- Nhánh rẽ Cây Xanh 3 

từ trụ 

480CK/P196/P72/10 

đến trụ 

480CK/P196/P72/P10/0

3

- Nhánh rẽ Ngọc Hồ 1 

từ trụ 480CK/P196/95 

đến trụ 

480CK/P196/T95/01

Ấp Ngọc Hồ, 

Bưng Lớn, xã 

Tam Ngãi

- Cắt LBS An Trại tại trụ 480CK/163 

(480CK)

- Cắt 03DS1 An Trại tại trụ 

480CK/162A (480CK)

- Cắt LBS NT An Phú Tân -Tam Ngãi 

tại trụ 

480CK/P196/105/480CK/477CK 

(480CK)

- Cắt 03DS2 NT An Phú Tân-Tam 

Ngãi tại trụ 477CK/T106/59 (477CK)

SCL

1 Chủ nhật 

06/09/2026

07h00 17h00 -Điện lực Bến 

Tre

-Điện lực Bến 

Tre

-Xử lý ngăn ngừa sự cố, ốp tole, bịt 

lỗ trụ, thay LA, FCO, bảo trì các hệ 

thống đo đếm từ trụ

473BTre/117 đến trụ 473BTre/153 

tuyến 473 Bến Tre

-Từ trụ

473BTre/117 đến trụ 

473BTre/153 tuyến 

473 Bến Tre

-Phường Phú 

Khương

-Cắt LBS trụ 473BTre/115 + 3DS trụ 

473BTre/116 tuyến 473 Bến Tre

-Cắt LBS+3DS trụ 473BTre/154 

tuyến 473 Bến Tre

-Cắt LBS+3DS trụ 473BTre/141 

tuyến 473 Bến Tre

-Ngăn 

ngừa sự 

cố 

20260820 KH BDSC Luoi dien 22kV Thang 9.2026 (toan cong ty).xls
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2 07h00 17h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Công ty Hữu 

Trung

-Cắt gốc thu hồi trụ và dựng mới 

trụ trung thế 480GL/78, trụ HT3, di 

dời lưới trung thế, lưới hạ thế qua 

trụ mới trụ 480GL/78 và HT3, lắp 

xà sứ căng dây, sang dây trung thế 

qua trụ 480GL/78 (dựng mới) 

tuyến Giao Long - An Phước

-Từ trụ 480GL/78 (cũ, 

mới), trụ HT3 tuyến 

Giao Long - An Phước

-Xã Giao Long -Cô lập điện tuyến 480 trạm 110kV 

Giao Long

-Cắt LBS+3DS trụ 480GL/79/01 

tuyến Giao Long - An Phước

-Cắt LBS+3DS trụ 480GL/56/01A 

NR Quới Sơn

-Di dời 

trụ theo 

đề nghị 

Ban 

QLDA 

giao 

thông 

tỉnh 

Vĩnh 

Long

3 07h30 17h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực Phú 

Túc

-Nhổ thu hồi trụ trung thế cũ, sang 

lưới hạ thế, cáp quang trụ 

480BTre/41/56, trụ 

480BTre/41/57, trụ 

480BTre/41/60, trụ 

480BTre/41/63, trụ 

480BTre/41/64, trụ 

480BTre/41/65, trụ 

480BTre/41/68, trụ 

480BTre/41/69, trụ 

480BTre/41/70, trụ 

480BTre/41/73, trụ 

480BTre/41/74, trụ 

480BTre/41/79, trụ 

480BTre/41/80, trụ HTa/5, tháp đà, 

bổ sung sứ dừng trụ 

480BTre/41/80 (mới) tuyến Tuần 

Đậu - Rạch Miễu

-Trụ 480BTre/41/56, 

trụ 480BTre/41/57, trụ 

480BTre/41/60, trụ 

480BTre/41/63, trụ 

480BTre/41/64, trụ 

480BTre/41/65, trụ 

480BTre/41/68, trụ 

480BTre/41/69, trụ 

480BTre/41/70, trụ 

480BTre/41/73, trụ 

480BTre/41/74, trụ 

480BTre/41/79, trụ 

480BTre/41/80, trụ 

HTa/5, trụ 

480BTre/41/80 (mới) 

tuyến Tuần Đậu - Rạch 

Miễu

-Xã Phú Túc -Cắt LBS+3DS trụ 472BTre/107/01 

NR 3 pha An Khánh

-Cắt LBS+3DS trụ 480BTre/41/54 

tuyến Tuần Đậu - Rạch Miễu

-Xử lý 

tồn tại 

công 

trình 

KFW

20260820 KH BDSC Luoi dien 22kV Thang 9.2026 (toan cong ty).xls
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4 07h30 17h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Công ty 

SELTEC

-Thí nghiệm Recloser, DS 3 pha, 

6LA, TU cấp nguồn, FCO, hệ 

thống tiếp địa trụ 475GL/23/08/20 

tuyến KCN Giao Long giai đoạn 2, 

thí nghiệm 3LA, hệ thống tiếp đất 

LA trụ 475GL/23/08/20/01, thí 

nghiệm 3LBFCO, MBA, 3LA, 

MBA 2000kVA, ACB 3200A, mẫu 

dầu, hệ thống tiếp địa trạm trụ 

475GL/23/08/20/05 NR Công ty 

Thế Giới Việt  (Công ty Thế Giới 

Việt)

-Trụ 475GL/23/08/20 

tuyến KCN Giao Long 

giai đoạn 2, trụ 

475GL/23/08/20/01, 

trụ 475GL/23/08/20/05 

NR Công ty Thế Giới 

Việt

-Xã Giao Long -Cắt LBS+3DS trụ 475GL/23/08/15 

tuyến KCN Giao Long giai đoạn 2

-Cắt LBS+3DS trụ 475BTre/104/62 

tuyến mạch 2 KCN Giao Long

-Thí 

nghiệm 

định kỳ 

theo 

TT02

5 06h30 17h00 -Điện lực Phước 

Mỹ Trung

-Công ty Rạng 

Đông

-Lắp đà dừng, thiết bị, kéo dây qua 

lưới đấu nối (NR XDM) trụ 

472TT/57 tuyến Tân Thành Bình - 

Hòa Lộc

-Nhổ thu hồi trụ cũ từ trụ 

472TT/35 đến trụ 472TT/74 tuyến 

Tân Thành Bình - Hòa Lộc

-Tại trụ 472TT/57 

tuyến Tân Thành Bình - 

 Hòa Lộc

-Từ trụ 472TT/35 đến 

trụ 472TT/74 tuyến 

Tân Thành Bình - Hòa 

Lộc

-Xã Tân Thành 

Bình

-Cắt Recloser+3DS trụ 472TT/34 

tuyến Tân Thành Bình - Hòa Lộc

-Cắt LBS+3DS trụ 472TT/75 tuyến 

Tân Thành Bình - Hòa Lộc

-ĐTXD 

2026

6 06h30 17h00 -Điện lực Ba Tri -Công ty Nam 

Lập Phát

-Dựng trụ, lắp đặt phụ kiện, tháp 

sắt, thay dây hiện hữu thành dây 

3ACKP185+1ACKP120mm2 từ 

trụ 475BTri/17/18/21/05/14/40 đến 

trụ  475BTri/17/18/21/05/14/73 

NR Vĩnh An.

-Từ trụ 

475BTri/17/18/21/05/1

4/40 đến trụ  

475BTri/17/18/21/05/1

4/73 NR Vĩnh An.

-Xã Ba Tri. -Cắt LBS+3DS  trụ 

475BTri/17/18/21/05/12 NR Ba Tri - 

Vĩnh An.

-3DS trụ 478BTri/28/34 NR Ba Tri 

Tiệm Tôm đang cắt.

-3LBFCO trụ 478BTri/28/109/59 NR 

Lộ Rãnh đang cắt.

-ĐTXD 

2026

7 06h30 17h00 -Điện lực Thạnh 

Phú

-HTX Hưng Phú -Sang lưới trung - hạ áp từ trụ cũ 

sang trụ mới, thu hồi trụ trung áp từ 

trụ 475BTh/288/01 đến trụ 

475BTh/288/28 NR Thạnh Hải.

-Từ trụ 475BTh/288/01 

đến trụ 475BTh/288/28 

NR Thạnh Hải

-Xã Thạnh Hải -Cắt LBS+3DS trụ 475BTh/288/29 

NR Thạnh Hải

-Cắt Recloser trụ 475BTh/288/01 NR 

Thạnh Hải

-Cắt 3DS trụ 475BTh/288/01A NR 

Thạnh Hải

-ĐTXD 

2026

20260820 KH BDSC Luoi dien 22kV Thang 9.2026 (toan cong ty).xls
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8 06h30 18h00 Điện lực Tam 

Bình

Cty TNHH TM 

SX XD Mai 

Nguyễn (25CN)

- Dựng 01 cặp ngọn trụ BTLT 18m 

và 01 cặp trụ BTLT 14m đệm lưới 

trung thế hiện hữu.

- Đấu nối đường dây trung thế 02 

náp xây dựng mới từ trụ 477-

475TB/107 đến trụ 

476PH/T143/P42/134 vào lưới 

hiện hữu (ĐTXD 2026):

+ Chuyển tải nhánh 22kV Song 

Phú sang vận hành tuyến 477 Tam 

Bình

+ Chuyển tải nhánh rẽ 22kV Ấp 8 

Mỹ Lộc sang vận hành tuyến 477 

Tam Bình, đấu nối tại trụ 477-

475TB/106.

- Tại trụ 

476PH/T143/P42/134, 

476PH/T143/P42/T138/

1  tuyến 475 Tam Bình

- Từ trụ 475-

477TB/107 đến trụ 

473PH/T143/P42/134 

tuyến 477, 475 Tam 

Bình

Ấp Mỹ Lộc, 

Hậu Lộc, xã Cái 

Ngang

- Cắt MC 475 + DS 475-7 tại trụ 477-

475TB/1 tuyến 475 Tam Bình

- Cắt MC 477 + DS 477-7 tại trụ 477-

475TB/1 tuyến 477 Tam Bình

- Kiểm tra Rec Tân Lộc trụ 

476PH/T143/P42/2 đang cắt + Cắt 

DS Tân Lộc - 2 tại trụ 

476PH/T143/P42/5 tuyến 476 Phước 

Hòa.

- Cắt LBS Long Cong tại trụ 

477BM/P258/115 tuyến 475 Tam 

Bình.

- Cắt DS Long Cong -M7 tại trụ 

477BM/P258/114 tuyến 475 Tam 

Bình.

 - Cắt LBS Cái Ngang tại trụ 

477TB/T103/3 tuyến 477 Tam Bình.

- Cắt DS Cái Ngang -1 tại trụ 

477TB/T103/2 tuyến 475 Tam Bình.

Công 

trình 

ĐTXD 

2026

9 06h30 18h00 Điện lực Tam 

Bình

Điện lực Tam 

Bình (04CN)

Thu hồi DS Hậu Lộc -1 Tại trụ 

476PH/T143/P42/131 

tuyến 475 Tam Bình

Ấp Hậu Lộc, ấp 

Mỹ Lộc, xã Cái 

Ngang

- Cắt MC 475 + DS 475-7 tại trụ 477-

475TB/1 tuyến 475 Tam Bình

- Cắt MC 477 + DS 477-7 tại trụ 477-

475TB/1 tuyến 477 Tam Bình

- Kiểm tra Rec Tân Lộc trụ 

476PH/T143/P42/2 đang cắt + Cắt 

DS Tân Lộc - 2 tại trụ 

476PH/T143/P42/5 tuyến 476 Phước 

Hòa.

- Cắt LBS Long Cong tại trụ 

477BM/P258/115 tuyến 475 Tam 

Bình.

- Cắt DS Long Cong -M7 tại trụ 

477BM/P258/114 tuyến 475 Tam 

Bình.

 - Cắt LBS Cái Ngang tại trụ 

477TB/T103/3 tuyến 477 Tam Bình.

- Cắt DS Cái Ngang -1 tại trụ 

477TB/T103/2 tuyến 475 Tam Bình.

Sắp xếp 

thiết bị 

lộ ra 

22kV 

trạm 

110kV 

Tam 

Bình

20260820 KH BDSC Luoi dien 22kV Thang 9.2026 (toan cong ty).xls
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10 06h30 18h00 Điện lực Tam 

Bình

Điện lực Tam 

Bình (04CN)

Lắp mới DS Hậu Lộc -1, thay cần 

thao tác DS Hậu Lộc -2

Tại trụ 477-475TB/83, 

477-475TB/85 tuyến 

477, 475 Tam Bình

Ấp Mỹ Lộc, xã 

Cái Ngang

- Cắt MC 475 + DS 475-7 tại trụ 477-

475TB/1 tuyến 475 Tam Bình

- Cắt MC 477 + DS 477-7 tại trụ 477-

475TB/1 tuyến 477 Tam Bình

- Kiểm tra Rec Tân Lộc trụ 

476PH/T143/P42/2 đang cắt + Cắt 

DS Tân Lộc - 2 tại trụ 

476PH/T143/P42/5 tuyến 476 Phước 

Hòa.

- Cắt LBS Long Cong tại trụ 

477BM/P258/115 tuyến 475 Tam 

Bình.

- Cắt DS Long Cong -M7 tại trụ 

477BM/P258/114 tuyến 475 Tam 

Bình.

 - Cắt LBS Cái Ngang tại trụ 

477TB/T103/3 tuyến 477 Tam Bình.

- Cắt DS Cái Ngang -1 tại trụ 

477TB/T103/2 tuyến 475 Tam Bình.

Ngăn 

ngừa sự 

cố

11 06h30 18h00 Điện lực Tam 

Bình

Điện lực Tam 

Bình (02CN)

Thay LBFCO, lắp đà composite Tại trụ 

476PH/T143/P42/P134/

7 tuyến 475 Tam Bình

Ấp Phú Lộc, xã 

Cái Ngang

- Cắt MC 475 + DS 475-7 tại trụ 477-

475TB/1 tuyến 475 Tam Bình

- Cắt MC 477 + DS 477-7 tại trụ 477-

475TB/1 tuyến 477 Tam Bình

- Kiểm tra Rec Tân Lộc trụ 

476PH/T143/P42/2 đang cắt + Cắt 

DS Tân Lộc - 2 tại trụ 

476PH/T143/P42/5 tuyến 476 Phước 

Hòa.

- Cắt LBS Long Cong tại trụ 

477BM/P258/115 tuyến 475 Tam 

Bình.

- Cắt DS Long Cong -M7 tại trụ 

477BM/P258/114 tuyến 475 Tam 

Bình.

 - Cắt LBS Cái Ngang tại trụ 

477TB/T103/3 tuyến 477 Tam Bình.

- Cắt DS Cái Ngang -1 tại trụ 

477TB/T103/2 tuyến 475 Tam Bình.

Ngăn 

ngừa sự 

cố

20260820 KH BDSC Luoi dien 22kV Thang 9.2026 (toan cong ty).xls
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12 06h30 18h00 Điện lực Tam 

Bình

Điện lực Tam 

Bình (02CN)

Thay LBF, LA, FCO, MCCB kiểm 

định định kỳ

Tại trụ 

476PH/T143/P42/7, 

476PH/T143/P42/27, 

476PH/T143/P42/41, 

476PH/T143/P42/T42/7 

 tuyến 475 Tam Bình

Ấp Tân Lộc, xã 

Cái Ngang

- Cắt MC 475 + DS 475-7 tại trụ 477-

475TB/1 tuyến 475 Tam Bình

- Cắt MC 477 + DS 477-7 tại trụ 477-

475TB/1 tuyến 477 Tam Bình

- Kiểm tra Rec Tân Lộc trụ 

476PH/T143/P42/2 đang cắt + Cắt 

DS Tân Lộc - 2 tại trụ 

476PH/T143/P42/5 tuyến 476 Phước 

Hòa.

- Cắt LBS Long Cong tại trụ 

477BM/P258/115 tuyến 475 Tam 

Bình.

- Cắt DS Long Cong -M7 tại trụ 

477BM/P258/114 tuyến 475 Tam 

Bình.

 - Cắt LBS Cái Ngang tại trụ 

477TB/T103/3 tuyến 477 Tam Bình.

- Cắt DS Cái Ngang -1 tại trụ 

477TB/T103/2 tuyến 475 Tam Bình.

Ngăn 

ngừa sự 

cố

13 06h30 18h00 Điện lực Tam 

Bình

Cty TNHH 

MTV XD-TM 

Tín Thành Vĩnh 

Long (10CN)

Di dời trụ điện trung thế thuộc 

công trình Nâng cấp hệ thống thủy 

lợi Mỹ Lộc- Mỹ Thạnh Trung - 

Long  Phú - Song Phú, huyện Tam 

Bình (theo CV số 301/BQL-

DDHDA1 ngày 14/04/2026 của 

Ban quản lý dự án Nông nghiệp về 

việc chấp thuận cắt điện để di dời 

đường dây và các trụ điện ra khỏi 

phạm vi giải phóng mặt bằng dự 

án: Nâng cấp hệ thống thủy lợi Mỹ 

Lộc- Mỹ Thạnh Trung - Long  Phú 

- Song Phú, huyện Tam Bình).

Tại trụ 477-475TB/44  

tuyến 477 Tam Bình 

Xã Cái Ngang - Cắt MC 475 + DS 475-7 tại trụ 477-

475TB/1 tuyến 475 Tam Bình

- Cắt MC 477 + DS 477-7 tại trụ 477-

475TB/1 tuyến 477 Tam Bình

- Kiểm tra Rec Tân Lộc trụ 

476PH/T143/P42/2 đang cắt + Cắt 

DS Tân Lộc - 2 tại trụ 

476PH/T143/P42/5 tuyến 476 Phước 

Hòa.

- Cắt LBS Long Cong tại trụ 

477BM/P258/115 tuyến 475 Tam 

Bình.

- Cắt DS Long Cong -M7 tại trụ 

477BM/P258/114 tuyến 475 Tam 

Bình.

 - Cắt LBS Cái Ngang tại trụ 

477TB/T103/3 tuyến 477 Tam Bình.

- Cắt DS Cái Ngang -1 tại trụ 

477TB/T103/2 tuyến 475 Tam Bình.

Địa 

phương 

đề nghị 

cắt điện

20260820 KH BDSC Luoi dien 22kV Thang 9.2026 (toan cong ty).xls
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14 06h10 18h15 Điện lực Trà Ôn Điện lực Trà Ôn 

(2CN)

Trụ M44/P296/4  tuyến 

477 Trà Ôn.

Ấp Vĩnh Khánh 

1, xã Vĩnh 

Xuân, ấp Tích 

Khánh A, xã 

Trà Ôn.

Cắt 3LBF Tích Thiện, trụ 

M44/P296/4 tuyến 477 Trà Ôn.

Chuyển 

nguồn

15 18h05 06h20 Điện lực Trà Ôn Điện lực Trà Ôn 

(2CN)

Trụ M44/P179/55 

tuyến 473 Trà Ôn.

Ấp Vĩnh Khánh 

1, xã Vĩnh 

Xuân, ấp Tích 

Khánh A, xã 

Trà Ôn.

Đóng 3LBF Tích Khánh, trụ 

M44/P179/55 tuyến 473 Trà Ôn.

Chuyển 

nguồn

16 06h10 18h15 Điện lực Trà Ôn Điện lực Trà Ôn 

(2CN)

Trụ L45/294 tuyến 475 

Trà Ôn.

Ấp Vĩnh Thới, 

xã Vĩnh Xuân.

Cắt LBS Vĩnh Xuân trụ L45/294 

tuyến 475 Trà Ôn.

Chuyển 

nguồn

17 18h05 06h20 Điện lực Trà Ôn Điện lực Trà Ôn 

(2CN)

Trụ L45/212A tuyến 

475 Vũng Liêm.

Ấp Khu Phố 

Hựu Thành, xã 

Vĩnh Xuân.

Đóng Rec Trà Ôn trụ L45/212A tuyến 

475 Vũng Liêm.

Chuyển 

nguồn

18 06h30 18h00 Điện lực Trà Ôn Công Ty TNHH 

MTV XDĐ An 

Thọ (50CN)

Thu hồi trụ từ trụ M44/248B đến 

trụ L45/328 tuyến 475-477 Trà Ôn 

(Công trình lộ ra 110kV Trà Ôn).

Từ trụ M44/248B đến 

trụ M44/328  tuyến 

477 Trà Ôn.

Ấp Vĩnh Thành 

A, Vĩnh Khánh 

1, Vĩnh Trinh,  

xã Vĩnh Xuân.

_Cắt MC 475TO + kéo MC 475 Trà 

Ôn ra khỏi vị trí vận hành + Đóng 

DTĐ 475-7 tuyến 475 Trà Ôn. 

_Cắt MC 477TO + kéo MC 477 Trà 

Ôn ra khỏi vị trí vận hành + Đóng 

DTĐ 477-7 tuyến 477 Trà Ôn.

_Cắt 3LBF Tích Thiện, trụ 

M44/P296/4 tuyến 477 Trà Ôn.

_Cắt LBS Vĩnh Xuân +3LTD Vĩnh 

Xuân -1 trụ L45/294 tuyến 475 Trà 

Ôn.

_Kiểm 3LBF Đình Trà Ngoa, trụ 

M44/T261/167 tuyến 477 Trà Ôn 

(đang cắt).

ĐTXD 

2026

Chuyển nguồn từ 3LBF Tích 

Khánh đến 3LBF Tích Thiện tuyến 

477 Trà Ôn.

Chuyển nguồn từ Rec Trà Ôn tuyến 

475 Vũng Liêm đến LBS Vĩnh 

Xuân tuyến 475 Trà Ôn.

20260820 KH BDSC Luoi dien 22kV Thang 9.2026 (toan cong ty).xls
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19 06h30 18h00 Điện lực Trà Ôn 	Công ty TNHH 

TM SX XD - 

Mai Nguyễn 

(50CN)

Thu hồi trụ, kéo dây, sang MBA 

qua trụ mới từ trụ L45/273 đến trụ 

L45/293 tuyến 475 Trà Ôn 

(Công trình ĐTXD năm 2026).

Từ trụ L45/273 đến trụ 

L45/293 tuyến 475 Trà 

Ôn.

Ấp La Ghì, 

Vĩnh Khánh 2, 

Vĩnh Thới, Ông 

Lãnh, xã Vĩnh 

Xuân.

_Cắt MC 475TO + kéo MC 475 Trà 

Ôn ra khỏi vị trí vận hành + Đóng 

DNĐ 475-7 tuyến 475 Trà Ôn. 

_Cắt MC 477TO + kéo MC 477 Trà 

Ôn ra khỏi vị trí vận hành + Đóng 

DNĐ 477-7 tuyến 477 Trà Ôn.

_Cắt 3LBF Tích Thiện, trụ 

M44/P296/4 tuyến 477 Trà Ôn.

_Cắt LBS Vĩnh Xuân +3LTD Vĩnh 

Xuân -1 trụ L45/294 tuyến 475 Trà 

Ôn.

_Kiểm 3LBF Đình Trà Ngoa, trụ 

M44/T261/167 tuyến 477 Trà Ôn 

(đang cắt).

ĐTXD 

2026

20 06h30 18h00 Điện lực Trà Ôn Điện lực Trà Ôn 

(6CN)

_Lắp mới 3LBF Đình Trà Ngoa 1 

tại trụ M44/T261/156 tuyến 477 

Trà Ôn.

_Di dời LBF Bang Chang từ trụ 

M44/T261/P147/P39/3 về trụ 

M44/T261/P147/39 tuyến 477 Trà 

Ôn.

_Tại trụ 

M44/T261/156 tuyến 

477 Trà Ôn.

_Từ trụ 

M44/T261/P147/P39/3 

về trụ 

M44/T261/P147/39 

tuyến 477 Trà Ôn.

Ấp Phạm Thị 

Mến, Ông Tín, 

xã Trà Côn.

_Cắt MC 475TO + kéo MC 475 Trà 

Ôn ra khỏi vị trí vận hành + Đóng 

DNĐ 475-7 tuyến 475 Trà Ôn. 

_Cắt MC 477TO + kéo MC 477 Trà 

Ôn ra khỏi vị trí vận hành + Đóng 

DNĐ 477-7 tuyến 477 Trà Ôn.

_Cắt 3LBF Tích Thiện, trụ 

M44/P296/4 tuyến 477 Trà Ôn.

_Cắt LBS Vĩnh Xuân +3LTD Vĩnh 

Xuân -1 trụ L45/294 tuyến 475 Trà 

Ôn.

_Kiểm 3LBF Đình Trà Ngoa, trụ 

M44/T261/167 tuyến 477 Trà Ôn 

(đang cắt).

Xử lý 

khiếm 

khuyết 

lưới điện
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21 06h30 18h00 Điện lực Trà Ôn Công ty TNHH 

MTV XD - TM 

Tín Thành Vĩnh 

Long (10CN)

Dựng 2 trụ 8,5 mét tại trụ hạ áp số 

5-6 thuộc trạm Bang Chang 1A trụ 

M44/T261/P147/P39/4 tuyến 477 

Trà Ôn. 

Tại trụ hạ áp số 5-6 

thuộc trạm Bang Chang 

1A trụ 

M44/T261/P147/P39/4 

tuyến 477 Trà Ôn. 

Ấp Bang 

Chang, xã Trà 

Côn.

_Cắt MC 475TO + kéo MC 475 Trà 

Ôn ra khỏi vị trí vận hành + Đóng 

DNĐ 475-7 tuyến 475 Trà Ôn. 

_Cắt MC 477TO + kéo MC 477 Trà 

Ôn ra khỏi vị trí vận hành + Đóng 

DNĐ 477-7 tuyến 477 Trà Ôn.

_Cắt 3LBF Tích Thiện, trụ 

M44/P296/4 tuyến 477 Trà Ôn.

_Cắt LBS Vĩnh Xuân +3LTD Vĩnh 

Xuân -1 trụ L45/294 tuyến 475 Trà 

Ôn.

_Kiểm 3LBF Đình Trà Ngoa, trụ 

M44/T261/167 tuyến 477 Trà Ôn 

(đang cắt).

ĐTXD 

2026

22 07h00 13h00 Điện lực Cầu Kè Công ty TNHH 

Cổ phần KTĐ 

APHANTECH

- Thay dây, đấu nối hoàn chỉnh đến 

điểm đấu nối

- Xử lý tồn tại, nhổ trụ thu hồi và 

chỉnh trụ ngiêng

Nhánh rẽ Mỹ Văn từ 

trụ 474CK/T214/02 

đến trụ 474CK/T214/20

Ấp Mỹ Văn, xã 

Phong Thạnh

- Cắt Recloser Ninh Thới tại trụ 

474CK/176

- Cắt 3DS2 Ninh Thới tại trụ 

474CK/176

- Cắt 3LBFCO Phụ Định Quới B tại 

trụ 474CK/302

SCL

1 Thứ Ba 

08/09/2026

07h00 16h30 -Điện lực Mỏ 

Cày

-HTX Minh 

Thành

-Thu hồi trụ trung thế (không sử 

dụng), làm chằng, sửa trụ nghiêng 

và xử lý tồn tại từ trụ 474-

473MC/05 đến trụ  474-

473MC/34A lộ ra tuyến 474/473; 

Từ trụ 474MC/35 đến trụ 

474MC/62 tuyến 474; Từ trụ 

473MC/34A/01 đến trụ 

473MC/34A/27 tuyến 473 trạm 

110kV Mỏ Cày

-Từ trụ 474-473MC/05 

đến trụ  474-

473MC/34A lộ ra 

tuyến 474/473; Từ trụ 

474MC/35 đến trụ 

474MC/62 tuyến 474; 

Từ trụ 473MC/34A/01 

đến trụ 473MC/34A/27 

tuyến 473 trạm 110kV 

Mỏ Cày

-Xã Mỏ Cày -Cô lập điện tuyến 473, 474 trạm 

110kV Mỏ Cày

-Cắt 6DS tại trụ 474-473MC/06 lộ ra 

tuyến 474/473 trạm 110kV Mỏ Cày

-Cắt LBS+3DS trụ 472MC/15/01 

tuyến Vượt Sông Mỏ Cày

-Cắt 3DS trụ 474-473MC/15 tuyến 

473 lộ ra trạm 110kV Mỏ Cày

-Cắt LBS+3DS trụ 472TT/75 tuyến 

Tân Thành Bình - Hòa Lộc

-Cắt LBS+3DS trụ 4780TT/02/72 

tuyến Tân Thành Bình - Mỏ Cày 

-Xử lý 

tồn tại 

công 

trình 

KfW
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2 06h30 18h00 Điện lực Duyên 

Hải

- Công ty TNHH 

MTV TV&XD 

Hào Quang Phát

Bàn giao Công Ty TNHH MTV 

TV&XD Hào Quang Phát Nâng 

cấp, cải tạo, phát triển lưới điện 

khu vực Thị xã Duyên Hải năm 

2026: Hạng mục cải tạo trục chính 

tuyến 477DT từ trụ 477DT/(38-40)

- Trụ 477DT/(38-40), 

tuyến 477 Duyên Trà 

- Phường 

Duyên Hải

- Cắt Recloser Giồng Ổi trụ 477DT/40 

- Cắt 3 DS2 Giồng Ổi trụ 477DT/45

- Cắt MC 477 trạm 110kV Duyên Trà 

- Cắt 3 DS 477DT trụ 477DT/07

Không mất điện cơ quan hành chính

ĐTXD

3 08h00 09h30 Điện lực Châu 

Thành

Điện lực Châu 

Thành

Bảo trì HTĐĐ trung thế 

(PB1608T001017 - Ranh giới Sâm 

Bua)

Tại trụ 480TV/131 Phường Nguyệt 

Hóa

Cắt Recloser Song Lộc tại trụ 

480TV/130.

Cắt 03 DS1 Song Lộc tại trụ 

480TV/129.

Cắt 03 DS2 Song Lộc tại trụ 

480TV/132.

Bảo trì 

HTDD

1 Thứ Tư 

09/09/2026

07h00 13h00 Điện lực Duyên 

Hải

- Điện lực 

Duyên Hải

- Công ty TNHH 

KTĐ Phương 

Nam

- Bảo dưỡng, xử lý tiếp xúc DS1 

Bến Giá

- Bàn giao Công ty TNHH KTĐ 

Phương Nam nhổ thu hồi trụ giữa 

khoảng trụ  473DT/(149B-150) 

- Trụ 473DT/149A, 

giữa khoảng trụ  

473DT/(149B-150)  

tuyến 473 Duyên Trà

- Phường 

Trường Long 

Hòa

- Cắt 3 DS2 Ngũ Lạc trụ 473DT/116	

- Cắt LBS Ngũ Lạc trụ 473DT/115

- Cắt LBS Bến Giá trụ 473DT/149B

- Cắt 3 DS2 Bến Giá trụ 473DT/150

- Kiểm tra 3 LBFCO Long Hữu 1 trụ 

473DT/137A (số cũ) đang ở vị trí mở	

Không mất điện cơ quan hành chính

KWF
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1 Thứ Năm 

10/09/2026

06h30 18h00 Điện lực Duyên 

Hải

- Công ty TNHH 

MTV TV&XD 

Hào Quang Phát

 Đấu nối đường dây 22kV XDM 

Nhiệt Điện  I-4 tại trụ 472-

471DT/213, cắt thu hồi đoạn dây 

tại trụ 472-471DT/211, cắt cô lập 

đoạn dây NMNĐ Duyên Hải 3 tại 

trụ 471DT/T213/01, 

471DT/T213/14/01, chuyển nhánh 

12,7kV Trần Thị Yên từ trụ 

471DT/T213/T10/03 sang nhánh 

XDM, chuyển nhánh 12,7kV 

Nguyễn Út Nhi, Cty CP Phú Xuân 

1 từ trụ 471DT/T213/T10/06A 

sang nhánh XDM, chuyển nhánh 

12,7kV Mobiphone DH từ trụ 

471DT/T213/T10/07 sang nhánh 

XDM, chuyển nhánh 22kV Toàn 

Cầu V Green từ trụ 

471DT/T213/T10/09 sang nhánh 

XDM, chuyển nhánh 22kV Cty 

Quán Anh sang nhánh XDM

 Trụ 472-

471DT/(211,213), từ 

trụ 471DT/T213/01 

đến trụ 

471DT/T213/14/01, từ 

trụ 

471DT/T213/T10/(01-

11), từ trụ 

471DT/T213/(01-13) 

(XDM), tuyến 472 

Duyên Trà, 471 Duyên 

Trà; Trụ 

477DT/T147/T66/P17A

/(21-22A) nhánh 22kV 

Khâu Lỡ, tuyến 477 

Duyên Trà (473 Duyên 

Trà)

- Phường 

Duyên Hải

- Cắt Recloser Nhiệt Điện 1 trụ 472-

471DT/132

- Cắt 3 DS1 Nhiệt Điện 1 trụ 472-

471DT/131

- Cắt 3 DS Long Toàn trụ 472-

471DT/130 (thường mở)

- Cắt LBS Giồng Ớt trụ 472-471DT-

1/P198/01 

- Cắt 3 DS Giồng Ớt trụ 472-471DT-

1/P198/01

- Cắt LBFCO Khâu Lỡ trụ 

477DT/T147/T66/P17A/01 

Không mất điện cơ quan hành chính

ĐTXD

2 09h30 11h00 Điện lực Trà Cú Điện lực Trà Cú  '- Vệ sinh mạch đo đếm ranh giới 

Trà Cú- Châu Thành 

(PB1604T000893)

 - Tuyến 474TV trụ 

474TV/176.

Xã Tập Sơn  - Cắt Recloser Trà Cú trụ 474TV/174;

- Cắt DS1 Trà Cú trụ 474TV/173A;

- Cắt DS2 Trà Cú trụ 474TV/176A

Bảo trì 

HTDD

3 07h00 17h00 Điện lực Trà Cú Công ty TNHH 

Xây lắp 19/5

 '- Vệ sinh mạch đo đếm ranh giới 

Trường Thọ - Phước Hưng 

(PB1604T000897), vệ sinh LBS 

Trường Thọ - Phước Hưng.

 - Tuyến 471TR trụ 

471TR/P182/(20, 23).

Xã Tập Sơn  - Cắt LBS Trường Thọ- Phước Hưng 

trụ 471TR/P182/20;

 - Cắt 3DS1 Trường Thọ- Phước 

Hưng trụ 471TR/P182/19;

- Cắt 3DS2 Trường Thọ- Phước Hưng 

trụ 471TR/P182/24.

Bảo trì 

HTDD
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4 07h30 17h00 Điện lực Trà Cú Công ty TNHH 

Xây lắp 19/5

 '- Vệ sinh mạch đo đếm ranh giới 

Trà Cú- Duyên Hải 2 

(PB1604T000894).

 - Tuyến 478DT trụ  

475-478DT-8/P109/51.

Xã Long Hiệp  - Cắt Recloser Phụ Ấp Trạm trụ 475-

478DT-8/P109/50;

 - Cắt 3DS1 Phụ Ấp Trạm trụ 475-

478DT-8/P109/49A;

- Cắt 3DS2 Phụ Ấp Trạm trụ 475-

478DT-8/P109/52.

Bảo trì 

HTDD

1 Thứ Sáu 

11/09/2026

06h30 18h00 Điện lực Duyên 

Hải

- Công ty TNHH 

MTV TV&XD 

Hào Quang Phát

 Bàn giao Công Ty TNHH MTV 

TV&XD Hào Quang Phát Nâng 

cấp, cải tạo, phát triển lưới điện 

khu vực Thị xã Duyên Hải năm 

2026: 

- Hạng mục cải tạo trục chính tuyến 

476DT từ trụ 476DT/(118-151) 

dựng trụ chèn, thay đà, dừng dây.

- Trụ 476DT/(118-

151),  tuyến 476 Duyên 

Trà

- Xã Long Hữu - Cắt Recloser Long Hữu trụ 

476DT/116

- Cắt 3 DS2 Long Hữu trụ 476DT/117

- Cắt 3 DS Ấp 12 trụ 476DT/T117/02

- Cắt 3 DS Ấp 11 trụ 476DT/152

Không mất điện cơ quan hành chính

ĐTXD

1 Thứ Bảy 

12/09/2026

07h00 11h00 -Điện lực Bến 

Tre

-Điện lực Bến 

Tre

-Lắp 3 kẹp Wire + 3 Hotline, đà, 

sứ, 3LA, 3FCO tại trụ 

474BTre/43/66B tuyến 474 Bến Tre

-Tại trụ 

474BTre/43/66B tuyến 

474 Bến Tre

-Phường Bến 

Tre

-Cắt LBS+3DS trụ 474BTre/43/27 

tuyến 474 Bến Tre

-Cắt 3LBFCO trụ 474BTre/43/29/01 

tuyến 474 Bến Tre

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

2 08h00 17h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực Phú 

Túc

-Dựng trụ BTLT 12m ghép đôi trụ 

480GL/56/34 NR Quới Sơn

-Trụ 480GL/56/34 NR 

Quới Sơn

-Xã Giao Long -Cắt LBS+3DS trụ 480GL/56/01A 

NR Quới Sơn

-Cắt 3LBFCO trụ 480GL/56/18/01 

NR ấp 9 Quới Sơn

-SCTX

20260820 KH BDSC Luoi dien 22kV Thang 9.2026 (toan cong ty).xls



15

3 06h30 17h00 -Điện lực Giồng 

Trôm

-Điện lực Giồng 

Trôm

-Sang lưới trung - hạ thế, thiết bị từ 

trụ cũ qua trụ mới, thu hồi trụ cũ tại 

trụ 471-476GTROM/61, 471-

476GTROM/69, 471-

476GTROM/86, 471-

476GTROM/87, 471-

476GTROM/99, 471-

476GTROM/116, 471-

476GTROM/117, 471-

476GTROM/125, 471-

476GTROM/152, 471-

476GTROM/153 tuyến 471/476 

trạm 110kV Giồng Trôm

-Tại trụ 471-

476GTROM/61, 471-

476GTROM/69, 471-

476GTROM/86, 471-

476GTROM/87, 471-

476GTROM/99, 471-

476GTROM/116, 471-

476GTROM/117, 471-

476GTROM/125, 471-

476GTROM/152, 471-

476GTROM/153 tuyến 

471/476 trạm 110kV 

Giồng Trôm

-Xã Giồng 

Trôm, Châu Hòa

-Cắt Recloser+3DS trụ 

471GTROM/46 tuyến 471 trạm 

110kV Giồng Trôm

-Cắt 3DS trụ 476GTROM/79 tuyến 

476 trạm 110kV Giồng Trôm

-3LBFCO trụ 471GTROM/50B/01 

nhánh rẽ Phong Mỹ đang cắt

-Cắt LBS+3DS trụ 475BTRE/302 

tuyến 475 trạm 110kV Bến Tre

-Cắt LBS+3DS trụ 471GTROM/278 

tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm

-Xử lý 

tồn tại 

công 

trình 

KfW

4 06h30 17h00 -Điện lực Ba Tri -Công ty Hào 

Quang Phát

-Di  dời trung thế trụ 

478BTri/28/13 NR Ba Tri - Tiệm 

Tôm.

-Trụ 478BTri/28/13 

NR Ba Tri - Tiệm Tôm.

-Xã Ba Tri. -Cắt 3DS trụ 478BTri/28/01 NR Ba 

Tri - Tiệm Tôm.

-3LBFCO trụ 

475BTri/17/18/21/05/14/01 NR Vĩnh 

An đang cắt.

-Cắt LBS+3LTD trụ 

478BTri/28/107/02 NR Tân Thủy - 

Bảo Thạnh.

-3LBFCO trụ 478BTri/28/109/59 NR 

Lộ Rãnh đang cắt

-GPMB 

thi công 

đường 

giao 

thông.
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5 08h00 13h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực Bình 

Đại

-Bảo trì + ép lại lèo trung thế trụ 

471-473BĐ/32 (2 tầng lưới); thay 

LA chống sét đường dây (pha A) 

trụ 471-473BĐ/46 (tầng dưới) 

tuyến Bình Đại - An Hóa

-Trụ 471-473BĐ/32, 

471-473BĐ/46 tuyến 

Bình Đại - An Hóa

-Xã Bình Đại -Cô lập điện tuyến 471, 473 trạm 

110kV Bình Đại

-Cắt 6DS trụ 471-473BĐ/01 tuyến 

Bình Đại - An Hóa

-3LBFCO trụ 471-473BĐ/15 tuyến 

Bình Đại - An Hóa (đầu NR 3P Ấp 2 

Bình Thới) đang cắt

-Cắt Recloser+3DS trụ 471-

473BĐ/51 tuyến Bình Đại - An Hóa 

(tầng dưới)

-Cắt Recloser+3DS trụ 471-

473BĐ/53B tuyến Bình Đại - An Hóa 

(tầng trên)

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

6 07h30 17h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Công ty Quảng 

Nam

-Thay trụ 471BĐ/113/01 + thay 

dây trung thế từ trụ 471-

473BĐ/113 tuyến Bình Đại - An 

Hóa đến trụ 471BĐ/113/02 NR 3P 

Ao Vuông

-Từ trụ 471-

473BĐ/113 tuyến Bình 

Đại - An Hóa đến trụ 

471BĐ/113/02 NR 3P 

Ao Vuông

-Xã Thạnh Trị -Cắt Recloser+3DS trụ 471-

473BĐ/51 tuyến Bình Đại - An Hóa 

(tầng dưới)

-Cắt Recloser+3DS trụ 471-

473BĐ/53B tuyến Bình Đại - An Hóa 

(tầng trên)

-Cắt LBS+3DS trụ 471-473BĐ/209 

tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng dưới)

-Cắt LBS+3DS trụ 471-473BĐ/137 

(liên nối tuyến 471-473) tuyến Bình 

Đại - An Hóa

-Cắt 3DS trụ 471-473BĐ/137 tuyến 

Bình Đại - An Hóa (tầng trên)

-ĐTXD 

2026
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7 07h30 16h30 -Điện lực Mỏ 

Cày

-Điện lực Mỏ 

Cày

-Phát quang trung thế và bảo trì 

thiết bị từ trụ 475MC/63-

472MC/15/20/38 đến trụ 

475MC/188-472MC/15/20/119 

tuyến 475/472 trạm 110kV Mỏ Cày

-Từ trụ 475MC/63-

472MC/15/20/38 đến 

trụ 475MC/188-

472MC/15/20/119 

tuyến 475/472 trạm 

110kV Mỏ Cày

-Xã Mỏ Cày, 

An Định, Thành 

Thới

-Cắt Recloser+3DS trụ 475MC/24 

tuyến 475 trạm 110kV Mỏ Cày

-Cắt Recloser+3DS trụ 

472MC/15/20/37 tuyến Mỏ Cày - 

Hương Mỹ

-Cắt LBS trụ 475MC/188 + 3DS trụ 

475MC/192 tuyến 475 trạm 110kV 

Mỏ Cày

-Cắt LBS trụ 472MC/15/20/119 + 

3DS trụ 472MC/15/20/121A tuyến 

472 trạm 110kV Mỏ Cày

-SCTX

8 07h30 17h00 -Điện lực Chợ 

Lách

-Điện lực Chợ 

Lách

-Thực hiện các giải pháp ngăn ngừa 

sự cố, vệ sinh cách điện thiết bị từ 

trụ 473CL/06 đến trụ 473CL/124 

tuyến Chợ Lách - Sơn Định

-Từ trụ 473CL/06 đến 

trụ 473CL/124 tuyến 

Chợ Lách - Sơn Định

-Xã Chợ Lách, 

Phú Phụng

-Cô lập điện tuyến 473 trạm 110kV 

Chợ Lách.

-Cắt DS 3 pha trụ 473CL/G3 lộ ra 

tuyến 473 trạm 110kV Chợ Lách

-Cắt Recloser+3DS trụ 473CL/125 

tuyến Chợ Lách - Sơn Định.

-3DS liên nối tuyến 473 và 474 tại trụ 

473-474CL/3B lộ ra tuyến 473-474 

trạm 110kV Chợ Lách đang cắt.

-3FCO liên nối nhánh rẽ Cầu Chữ Y 

và tuyến Chợ Lách - Sơn Định tại trụ 

474CL/37/25 nhánh rẽ Cầu Chữ Y 

đang cắt.

-3FCO liên nối nhánh rẽ Sơn Qui và 

tuyến Chợ Lách - Sơn Định tại trụ 

474CL/45/19 nhánh rẽ Sơn Qui đang 

cắt.

-3FCO liên nối nhánh rẽ Thới Lộc - 

Sơn Định và tuyến Chợ Lách - Sơn 

Định tại trụ 474CL/47/17 nhánh rẽ 

Thới Lộc - Sơn Định đang cắt.

-3LBFCO trụ 474CL/16/21 nhánh rẽ 

Đường Tránh đang cắt

-Ngăn 

ngừa sự 

cố
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9 06h30 17h00 Điện lực Cái 

Vồn

Điện lực Cái 

Vồn (2CN)

Tại trụ 477BM/286 

tuyến 477 Bình Minh.

Ấp Phú Ninh, 

xã Song Phú.

Đóng LBS Phú An tại trụ 477BM/286 

tuyến 477 Bình Minh.  

Chuyển 

nguồn 

10 06h30 17h00 Điện lực Cái 

Vồn

Điện lực Cái 

Vồn (2CN)

Tại trụ 477-

475BM/163 tuyến 477 

Bình Minh;

Ấp Phú Mỹ, xã 

Song Phú.

Cắt LBS Rạch Múc + 03LTD Rạch 

Múc -1 tại trụ 477-475BM/163 tuyến 

477 Bình Minh.

Chuyển 

nguồn 

11 06h30 17h00 Điện lực Cái 

Vồn

Điện lực Cái 

Vồn (2CN)

Tại trụ 475BM/299 

tuyến 475 Bình Minh.

Ấp Phú An, xã 

Song Phú.

Đóng LBS Di Cư tại trụ 475BM/299 

tuyến 475 Bình Minh. 

Chuyển 

nguồn 

12 06h30 17h00 Điện lực Cái 

Vồn

Điện lực Cái 

Vồn (2CN)

Tại trụ 477-

475BM/102 tuyến 475 

Bình Minh.

Ấp Thuận Tiến 

A, Phường Bình 

Minh.

Cắt Rec Thuận Tiến + 03LTD Thuận 

Tiến - 2 tại trụ 477-475BM/102 tuyến 

475 Bình Minh.

Chuyển 

nguồn 

13 07h00 17h00 Điện lực Cái 

Vồn

XNDV ĐLVL  

+ Điện lực Cái 

Vồn (8CN)

- Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 

thiết bị LA, FCO, kiểm định thiết 

bị Rec Đông Bình. 

- Lắp thiết bị chống chống đuổi 

chim, tháo thu hồi 03LTD tại trụ 

477-475BM/51 tuyến 477 Bình 

Minh. 

- Cắt dừng lưới để lắp bộ DS liên 

động 3 pha tại trụ 477-475BM/52 

tuyến 477 Bình Minh.  

Tại trụ 477-475BM/51 

và trụ 477-475BM/52 

tuyến 477 Bình Minh.  

Khóm Đông 

Thuận, phường 

Đông Thành

* Trạm 110kV Bình Minh:

- Cắt MC 475, MC 477 tuyến 475 và 

477 Bình Minh.

* Điện lực Cái Vồn:

- Cắt DCL 475-7 và DCL 477-7 tại 

trụ 477-475BM/1 tuyến 475 và 477 

Bình Minh. 

- Cắt Rec Thuận Tiến + 03LTD 

Thuận Tiến - 2 trụ 477-475BM/102 

tuyến 475 Bình Minh. 

- Cắt LBS Rạch Múc + 03LTD Rạch 

Múc - 1 trụ 477-475BM/163 tuyến 

477 Bình Minh.

Thay 

thiết bị 

và kiển 

định 

định kỳ 

thiết bị 

theo kế 

hoạch 

năm 

2026

Chuyển nguồn tuyến 476 Phước 

Hoà qua tuyến 477 Bình Minh đến 

LBS Rạch Múc tại trụ 477-

475BM/163 tuyến 477 Bình Minh.

Chuyển nguồn tuyến 477 Phước 

Hoà qua tuyến 475 Bình Minh đến 

Rec Thuận Tiến tại trụ 477-

475BM/102 tuyến 475 Bình Minh.
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14 06h30 18h00 Điện lực Tam 

Bình

Cty TNHH TM 

XS Mai Nguyễn 

(15CN)

Thi công đấu nối hoàn chỉnh đoạn 

trung thế vượt sông Mang Thít sau 

khi thi công xong 02 cột thép 28m 

và trả sơ đồ chuẩn

Từ trụ L48/58 đến trụ 

L48/61 tuyến 478 

Vũng Liêm

Xã Trung Hiệp, 

tỉnh Vĩnh Long

- Cắt MC 478 Vũng Liêm

- Cắt DS 478-7 trụ 480-478Vli/1 

tuyến 478 Vũng Liêm.

- Cắt LBS Tam Bình trụ L48/184 

tuyến 478 Vũng Liêm

- Cắt  DS Tam Bình-2 tại trụ L48/185 

tuyến 479 Tam Bình

Công 

trình đầu 

tư xây 

dựng 

2026

15 06h30 18h00 Điện lực Tam 

Bình

Điện lực Tam 

Bình + XNDV 

Điện lực Vĩnh 

Long (5CN)

Vệ sinh công nghiệp và kiểm định 

Rec Vũng Liêm Tam Bình và DS 

Vũng liêm - Tam Bình -2

Tại trụ L48/58  và trụ 

L48/61 tuyến  478 

Vũng Liêm

Xã Trung Hiệp, 

tỉnh Vĩnh Long

- Cắt MC 478 Vũng Liêm

- Cắt DS 478-7 trụ 480-478Vli/1 

tuyến 478 Vũng Liêm.

- Cắt LBS Tam Bình trụ L48/184 

tuyến 478 Vũng Liêm

- Cắt  DS Tam Bình-2 tại trụ L48/185 

tuyến 479 Tam Bình

Ngăn 

ngừa sự 

cố

16 06h30 18h00 Điện lực Tam 

Bình

Điện lực Tam 

Bình + XNDV 

Điện lực Vĩnh 

Long (5CN)

Thay LBF Út Ia kiểm định định kỳ Tại trụ L48/T61/T7/9 

tuyến 478 vũng Liêm

Xã Hòa Hiệp - Cắt MC 478 Vũng Liêm

- Cắt DS 478-7 trụ 480-478Vli/1 

tuyến 478 Vũng Liêm.

- Cắt LBS Tam Bình trụ L48/184 

tuyến 478 Vũng Liêm

- Cắt  DS Tam Bình-2 tại trụ L48/185 

tuyến 479 Tam Bình

Ngăn 

ngừa sự 

cố

17 06h30 18h00 Điện lực Tam 

Bình

Điện lực Tam 

Bình + XNDV 

Điện lực Vĩnh 

Long (5CN)

Thay 3LBF phân đoạn Hòa Thạnh - 

 Hòa Hiệp kiểm định định kỳ

Tại trụ L48/T61/7 

tuyến 478 Vũng Liêm

Xã Hòa Hiệp - Cắt MC 478 Vũng Liêm

- Cắt DS 478-7 trụ 480-478Vli/1 

tuyến 478 Vũng Liêm.

- Cắt LBS Tam Bình trụ L48/184 

tuyến 478 Vũng Liêm

- Cắt  DS Tam Bình-2 tại trụ L48/185 

tuyến 479 Tam Bình

Ngăn 

ngừa sự 

cố

20260820 KH BDSC Luoi dien 22kV Thang 9.2026 (toan cong ty).xls



20

18 06h10 18h15 Điện lực Trà Ôn Điện lực Trà Ôn 

(2CN)

Tại trụ M44/T157B/12 

và trụ M44/190 tuyến 

471 Trà Ôn.

Xã Trà Ôn. _Cắt MC 471 trạm 110kV Trà Ôn 

_Cắt 3LTD Quốc Lộ 54 trụ 

M44/T157B/12 tuyến 471 Trà Ôn.

Chuyển 

nguồn

19 18h05 06h20 Điện lực Trà Ôn Điện lực Trà Ôn 

(2CN)

Tại trụ M44/158 và trụ 

M44/153 tuyến 474 

Bình Minh 

Xã Trà Ôn. _Đóng Rec Thị trấn trụ M44/153 

tuyến 474 Bình Minh.

_Đóng LBS Nhà Thờ +3LTD Nhà 

Thờ -1 trụ M44/158 tuyến 471 Trà Ôn.

_Cắt LBS Đầu Vòng +3LTD Đầu 

Vòng -1 trụ M44/190 tuyến 473 Trà 

Ôn.

Chuyển 

nguồn

20 06h10 18h15 Điện lực Trà Ôn Điện lực Trà Ôn 

(2CN)

Trụ M44/T222/5 tuyến 

471 Trà Ôn.

Xã Trà Côn. Cắt 3LBF Tân Mỹ trụ M44/T222/5 

tuyến 471 Trà Ôn.

Chuyển 

nguồn

21 18h05 06h20 Điện lực Trà Ôn Điện lực Trà Ôn 

(2CN)

Trụ M44/T222/106 

tuyến 471 Trà Ôn.

Xã Trà Côn. Đóng 3LBF Đình Trà Ngoa trụ 

M44/T261/167 tuyến 477 Trà Ôn.

Chuyển 

nguồn

Chuyển nguồn từ Rec Thị Trấn trụ 

M44/153 tuyến 474 Bình Minh đến 

LBS Đầu Vòng trụ M44/190 và 

đến 3LTD Quốc Lộ 54 trụ 

M44/T157B/12 tuyến 471 Trà Ôn.

Chuyển nguồn từ 3LBF Đình Trà 

Ngoa đến LBS Trà Ngoa và đến 

3LBF Tân Mỹ tuyến 471 Trà Ôn.
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22 06h30 18h00 Điện lực Trà Ôn Công Ty TNHH 

MTV XDĐ An 

Thọ (50CN)

Thu hồi trụ từ trụ M44/T157B/13 

đến trụ M44/202A và từ trụ 

M44/202 đến trụ M44/248A tuyến 

471-473 Trà Ôn (Công trình lộ ra 

110kV Trà Ôn).

Từ trụ M44/T157B/13 

đến trụ M44/202A và 

từ trụ M44/202 đến trụ 

M44/248A tuyến 471-

473 Trà Ôn.

Ấp Giồng 

Thanh Bạch, 

Mỹ Hòa, Cây 

Điệp, xã Trà Ôn.

-Cắt MC 471TO + kéo MC 471 Trà 

Ôn ra khỏi vị trí vận hành + Đóng 

DTĐ tuyến 471 Trà Ôn.

_Cắt MC 473TO + kéo MC 473 Trà 

Ôn ra khỏi vị trí vận hành + Đóng 

DTĐ tuyến 473 Trà Ôn.

_Cắt 3LBF Tân Mỹ trụ M44/T222/5 

tuyến 471 Trà Ôn.

_Cắt 3LTD Quốc Lộ 54 trụ 

M44/T157B/12 tuyến 471 Trà Ôn.

_Cắt LBS Đầu Vòng +3LTD Đầu 

Vòng -1 trụ M44/190 tuyến 473 Trà 

Ôn.

ĐTXD 

2026

23 07h00 17h00 Điện lực Tân 

Quới

Điện lực Tân 

Quới (04CN)

- Phát quang cây xanh tuyến đường 

ấp Mỹ Hòa, Hòa Thới, Hòa Thạnh, 

Mỹ Tú, Kinh Mới, xã Mỹ Thuận, 

theo công văn số: 309/UBND-KT, 

xã Mỹ Thuận, ngày 10/8/2026.

- Khắc phục tiếp đất trung thế bị 

mất cắp. 

- Thay định kỳ 3LBFCO Nguyễn 

Văn Thảnh

- Từ trụ 479TQ/147 

đến trụ 479TQ/259 

tuyến 479 Tân Qưới.

- Tại trụ 

479TQ/154/114, trụ 

479TQ/154/116 tuyến 

479 Tân Quới

- Tại trụ 479TQ/207 

tuyến 479 Tân Quới

- Xã Mỹ Thuận - Cắt LBS Bờ Khóm trụ 479TQ/147 

tuyến 479 Tân Quới; 

- Thử không còn điện + Cắt DS Bờ 

Khóm -2 trụ 479TQ/148 tuyến 479 

Tân Quới;

- Kiểm tra Rec Mỹ Thuận trụ 

479TQ/259 tuyến 479 Tân Quới đang 

ở vị trí cắt;

- Cắt DS Mỹ Thuận -5 trụ 479TQ/260 

tuyến 479 Tân Quới

- Cắt Rec Chợ Kinh Tư trụ 

479TQ/154/126 tuyến 479 Tân Quới;

- Thử không còn điện + Cắt DS Chợ 

Kinh Tư -7 trụ  479TQ/154/127 tuyến 

479 Tân Quới;

Ngăn 

ngừa sự 

cố
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24 07h00 17h00 Điện lực Tân 

Quới

Công ty TNHH 

Điện Kỹ Nghệ 

Đại Việt (04CN) 

- Tăng cường chằng trung thế khắc 

phục trụ nghiêng  (Xóa bảo hành 

Công trình ĐTXD năm 2025).

- Tại trụ 

479TQ/154/121 tuyến 

479 Tân Quới;

- Xã Mỹ Thuận - Cắt LBS Bờ Khóm trụ 479TQ/147 

tuyến 479 Tân Quới; 

- Thử không còn điện + Cắt DS Bờ 

Khóm -2 trụ 479TQ/148 tuyến 479 

Tân Quới;

- Kiểm tra Rec Mỹ Thuận trụ 

479TQ/259 tuyến 479 Tân Quới đang 

ở vị trí cắt;

- Cắt DS Mỹ Thuận -5 trụ 479TQ/260 

tuyến 479 Tân Quới

- Cắt Rec Chợ Kinh Tư trụ 

479TQ/154/126 tuyến 479 Tân Quới;

- Thử không còn điện + Cắt DS Chợ 

Kinh Tư -7 trụ  479TQ/154/127 tuyến 

479 Tân Quới;

 Xóa bảo 

hành 

công 

trình 

ĐTXD 

năm 

2025

1 Chủ nhật 

13/09/2026

07h00 17h00 -Điện lực Bến 

Tre

-Điện lực Bến 

Tre

-Xử lý ngăn ngừa sự cố, ốp tole, bịt 

lỗ trụ, thay LA, FCO, bảo trì các hệ 

thống đo đếm tại trạm từ trụ

474-479BTre/112 tuyến 474 Bến 

Tre đến trụ 479BTre/188A tuyến 

479 Bến Tre

-Từ trụ

474-479BTre/112 

tuyến 474 Bến Tre đến 

trụ 479BTre/188A 

tuyến 479 Bến Tre

-Phường An Hội -Cắt DS 3 pha (tầng trên) trụ 474-

479BTre/77 tuyến 479 Bến Tre

'-Cắt LBS+3DS trụ 474-479BTre/111 

tuyến 474 Bến Tre

-Cắt Recloser+3DS trụ 

474BTre/128/01 tuyến 474 Bến Tre

-Tại trụ 474-479BTre/134 tuyến 474 

Bến Tre (tầng dưới) đang dừng lưới

-Cắt Recloser+3DS trụ 474BTRE/189 

tuyến 479 Bến Tre

-Ngăn 

ngừa sự 

cố
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2 07h30 17h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Công ty 

SELTEC

-Thí nghiệm Recloser, DS 3 pha, 

3LA, TU cấp nguồn, FCO, hệ 

thống tiếp địa trụ 475GL/23/33 

tuyến KCN Giao Long 1, thí 

nghiệm 3LA, hệ thống tiếp đất LA 

trụ 475GL/23/33/01, thí nghiệm 

3LBFCO, MBA 2000kVA, 3LA, 

ACB 3200A, mẫu dầu, hệ thống 

tiếp địa trạm trụ 475GL/23/33/05 

NR Công ty Thế Giới Việt (Công 

ty Thế Giới Việt)

-Trụ 475GL/23/33 

tuyến KCN Giao Long 

1, trụ 475GL/23/33/01, 

trụ 475GL/23/33/05 

NR Công ty Thế Giới 

Việt

-Xã Giao Long -Cắt LBS+3DS trụ 475GL/23/09 

tuyến KCN Giao Long 1

-Cắt LBS+3DS trụ 477BTre/190 

tuyến KCN Giao Long

-Thí 

nghiệm 

định kỳ 

theo 

TT02

3 07h30 17h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực Phú 

Túc

-Nhổ thu hồi trụ trung thế cũ, sang 

lưới hạ thế, cáp quang trụ 

480BTre/41/49, trụ 

480BTre/41/52, trụ 

480BTre/41/53, trụ HT49a, tháp 

sắt trụ 480BTre/41/49A, trụ 

480BTre/41/52A, trụ 

480BTre/41/52A/01, dựng trụ hạ 

thế trụ sắt trụ HT49, HT52, HT53 

tuyến Tuần Đậu - Rạch Miễu

-Trụ 480BTre/41/49, 

trụ 480BTre/41/52, trụ 

480BTre/41/53, trụ 

HT49a, trụ 

480BTre/41/49A, trụ 

480BTre/41/52A, trụ 

480BTre/41/52A/01, 

trụ HT49, HT52, HT53 

tuyến Tuần Đậu - Rạch 

Miễu

-Xã Phú Túc -Cắt Recloser+3LTD trụ 

480BTre/41/27 tuyến Tuần Đậu - 

Rạch Miễu

-Cắt LBS+3DS trụ 480BTre/41/54 

tuyến Tuần Đậu - Rạch Miễu

-Cắt LBS trụ 480BTre/41/54/42 NR 3 

pha An Khánh

-Cắt 3DS trụ 480BTre/41/54/41A NR 

3 pha An Khánh

-Xử lý 

tồn tại 

công 

trình 

KFW

4 06h30 17h00 -Điện lực Ba Tri -Công ty Nam 

Lập Phát

-Kéo dây trung thế từ trụ 475-

477BTri/27 tuyến 475, 477 trạm 

110kV Ba Tri đến trụ 

475BTri/17/18/36 NR Ba Tri - An 

Đức.

-Từ trụ 475-

477BTri/27 tuyến 475, 

477 trạm 110kV Ba Tri 

đến trụ 

475BTri/17/18/36 NR 

Ba Tri - An Đức.

-Xã Ba Tri. -Cắt  LBS+3DS trụ 475BTri/17/18/22 

NR Ba Tri - An Đức.

-ĐTXD 

2026

5 06h30 17h00 -Điện lực Thạnh 

Phú

-Điện lực Thạnh 

Phú

-Phát quang lưới điện trung áp xử 

lý ngăn ngừa sự cố, xử lý quá tải 

trạm, bảo trì trạm biến áp và thiết 

bị, nâng công suất trạm từ trụ 

475BTh/185 đến trụ 475BTh/243 

tuyến 475 Thạnh Phú - Khâu Băng

-Từ trụ 475BTh/185 

đến trụ 475BTh/243 

tuyến 475 Thạnh Phú - 

Khâu Băng

-Xã Thạnh 

Phong

-Cắt 3DS trụ 475BTh/184 tuyến 475 

Thạnh Phú - Khâu Băng

-Cắt 3DS trụ 475BTh/244 tuyến 475 

Thạnh Phú - Khâu Băng

-Đóng 3DS 1P (đang đóng) + LBS 

(đang cắt) trụ 475BTh/288/29 NR 

Thạnh Hải

-Ngăn 

ngừa sự 

cố
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6 07h30   17h00  Điện lực Long 

Châu

Điện lực Long 

Châu (03CN)+  

XDDV ĐLVL

(03CN)

Kiểm tra vệ sinh công nghiệp, thử 

nghiệm định kỳ CBM, cáp ngầm 

trung thế, Tủ RMU KHC Tỉnh 2, 

Tủ RMU KHC Tỉnh 3, Tủ RMU 

KHC Tỉnh 4 tuyến 471 Vĩnh Long.

- Từ trụ 471VLg/64/23 

đến Tủ RMU KHC 

Tỉnh 2 đến tủ RMU 

KHC Tỉnh 3, từ Tủ 

RMU KHC Tỉnh 2 đến  

Tủ RMU KHC Tỉnh 4 

tuyến 471 Vĩnh Long.

Đường Võ Văn 

Kiệt, phường 

Long Châu.

- Cắt LBS Phường 2 + 03 LTD P2 - 1 

tại trụ 471VLg/64/1 tuyến 471 Vĩnh 

Long.

- Kiểm tra LBS KHC P9 (đang cắt) , 

cắt DS KHC P9-1 tại trụ 477-

480VLg/64/12 tuyến 477 Vĩnh Long.

Thử 

nghiệm 

thiết bị

7 08h00 17h00  Điện lực Ngũ 

Lạc

 Điện lực Ngũ 

Lạc

Quấn tole đầu trụ và bọc cách điện 

lèo nhằm ngăn ngừa sự cố do động 

vật từ trụ 472-471DT/20 đến trụ 

472-471/47, trục chính tuyến 472, 

471 Duyên Trà

Từ trụ 472-471DT/20 

đến trụ 472-471/47, 

trục chính tuyến 472, 

471 Duyên Trà

Xã Ngũ Lạc - Cắt MC 472, MC 471 trạm 110kV 

Duyên Trà

- Cắt LBS NT 477DT-471DT trụ 

477DT/P21/43

- Cắt 3DS2 NT 477DT-471DT trụ 

477DT/P21/44

- Cắt LBS Mé Láng trụ 472-

471DT/51A

- Cắt 3DS1 Mé Láng trụ 472-

471DT/51

- Cắt LBS Long Điền trụ 472-

471DT/51E

- Cắt 3DS1 Long Điền trụ 472-

471DT/51C

- Đóng DTĐ 472-76, DTĐ 471-76 

trạm 110kV Duyên Trà

Đảm bảo 

vận 

hành, 

ngăn 

ngừa sự 

cố

8 07h30 15h30 Điện lực Cầu Kè Điện lực Cầu Kè Lắp LA trên đường dây và ép đầu 

coss tăng cường tại thiết bị

Trục chính tuyến 

478CK từ trụ 

478CK/61 đến trụ 

478CK/161

Xã Phong Thạnh - Cắt 3DS Kinh Xáng tại trụ 

478CK/60

- Cắt 3DS1 Đại Trường tại trụ 

478CK/162

SCTX
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1 Thứ Hai 

14/09/2026

06h30 17h00 -Điện lực Ba Tri -Công ty Nam 

Lập Phát

-Dựng trụ, lắp đặt phụ kiện, tháp 

sắt, thay dây hiện hữu thành dây 

3ACKP185+1ACKP120mm2 từ 

trụ   475BTri/17/18/21/05/14/50 

NR Vĩnh An đến trụ 

478BTri/28/109/60 NR Lộ Rãnh.

-Từ trụ 

475BTri/17/18/21/05/1

4/50 NR Vĩnh An đến 

trụ 478BTri/28/109/60 

NR Lộ Rãnh.

-Xã Tân Thủy. -Cắt 3DS trụ 

475BTri/17/18/21/05/14/48 NR  Vĩnh 

An.

-3LBFCO trụ 478BTri/28/109/59 NR 

Lộ Rãnh đang cắt.

-ĐTXD 

2026

1 Thứ Ba 

15/09/2026

06h30 18h00 Điện lực Duyên 

Hải

- Công ty TNHH 

MTV TV&XD 

Hào Quang Phát

Bàn giao Công Ty TNHH MTV 

TV&XD Hào Quang Phát Nâng 

cấp, cải tạo, phát triển lưới điện 

khu vực Thị xã Duyên Hải năm 

2026: 

- Hạng mục cải tạo trục chính tuyến 

476DT từ trụ 476DT/(153-171).

- Trụ 476DT/(153-

171),  tuyến 476 Duyên 

Trà

- Xã Long Hữu - Cắt 3 DS Ấp 11 trụ 476DT/152

- Cắt LBS Hiệp Thạnh trụ 476DT/173 

- Cắt 3 DS1 Hiệp Thạnh trụ 

476DT/171A

Không mất điện cơ quan hành chính

ĐTXD

1 Thứ Tư 

16/09/2026

07h00 13h00 Điện lực Duyên 

Hải

Điện lực Duyên 

Hải

- Bảo dưỡng, xử lý tiếp xúc 

LBFCO Phước An 3

- Trụ 473DT/P188/01,  

tuyến 473 Duyên Trà

- Phường 

Trường Long 

Hòa

- Cắt LBS Bến Giá trụ 473DT/149B

- Cắt 3 DS1 Bến Giá trụ 473DT/149A

- Cắt Recloser Trường Long Hòa trụ 

473DT/T153/29	

- Cắt 3DS1 Trường Long Hòa trụ 

473DT/T153/28

- Cắt LBS NT 473DT-476DT trụ 

473DT/191

- Cắt 3DS1 NT 473DT-476DT trụ 

473DT/190

Không mất điên cơ quan hành chính

Đảm bảo 

vận 

hành, 

ngăn 

ngừa sự 

cố

1 Thứ Năm 

17/09/2026

07h00 17h00 -Điện lực Phước 

Mỹ Trung

-Công ty Hữu 

Trung

-Thay dời trụ, thay sứ, kẹp wire 

tuyến Tân Thành Bình - Thạnh 

Ngãi 

-Trụ 480TT/106, trụ 

480TT/130, trụ 

480TT/160 tuyến Tân 

Thành Bình - Thạnh 

Ngãi

-Xã Phước Mỹ 

Trung

-Cắt 3LBFCO trụ 480TT/105 tuyến 

Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi

-3LBFCO trụ 480TT/104/42, 

3LBFCO trụ 480TT/104/43 NR 

Thạnh Ngãi

-Xử lý 

tồn tại 

SCL bổ 

sung 

2026
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2 08h00 17h00  Điện lực Ngũ 

Lạc

Công ty TNHH 

Quốc Việt Vĩnh 

Long (6CN)

Lắp tăng cường bộ xà đôi, sứ treo, 

giáp níu tăng cường chống rớt dây 

tại các vị trí trụ 474DT/P65/(24, 

25, 29, 30) nhánh Lạc Thạnh, 

tuyến 474 Duyên Trà

Tại trụ 474DT/P65/(24, 

25, 29, 30) nhánh Lạc 

Thạnh, tuyến 474 

Duyên Trà

Xã Đông Hải - Cắt LBS Lạc Thạnh trụ 

474DT/P65/05 (474DT)

- Cắt 3DS2 Lạc Thạnh trụ 

474DT/P65/06 (474DT)

- Cắt LBS Mỹ Quý trụ 

477CN/T26/P116/10 

- Cắt 3DS2 Mỹ Quý trụ 

474DT/P65/90

Không mất điện cơ quan hành chính

ĐTXD

3 08h00 12h00 Điện lực Duyên 

Hải

Điện lực Duyên 

Hải

- Bảo dưỡng, xử lý tiếp xúc 

LBFCO Nhà Mát

- Bảo dưỡng vận hành thuê các 

trạm chuyên dùng thuộc tài sản 

khách hàng

- Trụ 

473DT/T153/T85/02,  

473DT/T153/85/09A-

473DT/T153/85/P09A/

06, 

473DT/T153/85/09B-

473DT/T153/85/P09B/

01 tuyến 473 Duyên 

Trà 

- Phường 

Trường Long 

Hòa

- Cắt 3 DS Ba Động 2 trụ 

473DT/T153/64A

- Cắt LBS Khoán Tiều trụ 

473DT/T153/P85/03	

- Cắt 3 DS1 Khoán Tiều trụ 

473DT/T153/P85/02

Không mất điện cơ quan hành chính

Đảm bảo 

vận 

hành, 

ngăn 

ngừa sự 

cố

4 07h00 17h00 Điện lực Trà Cú Công ty TNHH 

Xây lắp 19/5

Vệ sinh mạch đo đếm ranh giới Trà 

Cú- Duyên Hải 1 

(PB1604T000895), LBFCO Trà 

Kha, Recloser Cây Da.

 - Tuyến 475DT trụ  

475DT/(179, 180), 

475DT/P108/01.

Xã Đại An  - Cắt Recloser Cây Da trụ 

475DT/179;

 - Cắt 3DS1 Cây Da trụ 475DT/178A;

- Cắt 3DS2 Cây Da trụ 475DT/180A;

- Cắt LBFCO Trà Kha trụ 

475DT/P108/01.

Không mất điện cơ quan hành chính

Bảo trì 

HTDD

5 07h00 17h00 Điện lực Trà Cú Công ty TNHH 

Xây lắp 19/5

 '- Vệ sinh mạch đo đếm ranh giới 

Nhị Trường- Tân Hiệp 

(PB1604T000896)

 - Tuyến 471CN trụ 

471CN/208/01.

Xã Long Hiệp  - Cắt LBS Nhị Trường- Tân Hiệp trụ 

471CN/208;

- Cắt 3DS1 Nhị Trường- Tân Hiệp trụ 

471CN/207A;

 - Cắt 3 DS2 Nhị Trường- Tân Hiệp 

trụ 471CN/208/01A.

Bảo trì 

HTDD
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1 Thứ Sáu 

18/09/2026

06h30 18h00 Điện lực Duyên 

Hải

- Công Ty 

TNHH MTV 

TV&XD Hào 

Quang Phát

- Bàn giao Công Ty TNHH MTV 

TV&XD Hào Quang Phát:

 Di dời đường dây, thiết bị từ trụ 

hiện hữu sang trụ mới, đập thu hồi 

trụ cũ

- Trụ 477DT/(116-

148), tuyến 477 Duyên 

Trà 

- Phường 

Duyên Hải

- Cắt 3 DS Giồng Trôm trụ 

477DT/115

- Cắt LBS Khóm 2 TXDH trụ 

477DT/T131A/08 

- Cắt 3 DS2 Khóm 2 TXDH trụ 

477DT/T131A/09

- Cắt 3 DS2 Khóm 2 trụ 

477DT/T131A/P10/07 (thường mở)

- Cắt LBS Thống Nhất trụ 

477DT/T147/01A

- Cắt 3 DS2 Thống Nhất trụ 

477DT/T147/01A

- Cắt Recloser Bào Sen trụ 477DT/165

- Cắt 3 DS2 Bào Sen trụ 477DT/164A

Không mất điện cơ quan hành chính

ĐTXD

1 Thứ Bảy 

19/09/2026

06h30 17h00 -Điện lực Giồng 

Trôm

-Điện lực Giồng 

Trôm

-Sang lưới trung - hạ thế, thiết bị từ 

trụ cũ qua trụ mới, thu hồi trụ cũ tại 

trụ 473-477GTROM/120/01, từ trụ  

 473-477GTROM/126 đến trụ 473-

477GTROM/135, từ trụ 473-

477GTROM/137 đến trụ 473-

477GTROM/147, tại trụ 473-

477GTROM/150, 473-

477GTROM/155, 473-

477GTROM/156 tuyến 473/477 

trạm 110kV Giồng Trôm

-Tại trụ 473-

477GTROM/120/01, 

từ trụ  473-

477GTROM/126 đến 

trụ 473-

477GTROM/135, từ 

trụ 473-

477GTROM/137 đến 

trụ 473-

477GTROM/147, tại 

trụ 473-

477GTROM/150, 473-

477GTROM/155, 473-

477GTROM/156 tuyến 

473/477 trạm 110kV 

Giồng Trôm

-Xã Hưng 

Nhượng

-Cắt 3DS trụ 473GTROM/119 tuyến 

473 trạm 110kV Giồng Trôm

-Kiểm tra DS 3 pha trụ 473-

477GTROM/121/03 tuyến 477 trạm 

110kV Giồng Trôm đang cắt

-Cắt LBS+3DS trụ 473-

477GTROM/121/05 tuyến 473 trạm 

110kV Giồng Trôm

-Cắt LBS+3DS trụ 477GTROM/146 

tuyến 477 trạm 110kV Giồng Trôm

-Cắt 3DS trụ 473GTROM/169 tuyến 

473 trạm 110kV Giồng Trôm

-SCTX

2 07h00 17h00 -Điện lực Ba Tri -Điện lực Ba Tri -Vệ sinh, bảo trì thiết bị ốp tole, bịt 

lổ trụ chống động vật từ trụ 

472BTri/148/01 đến trụ 

472BTri/148/83 NR Mỹ Thạnh.

-Từ trụ 

472BTri/148/01 đến 

trụ 472BTri/148/83 NR 

Mỹ Thạnh.

-Xã An Ngãi 

Trung.

-Cắt LBS+3DS  trụ 472BTri/148 

tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.

-Cắt LBS+3DS trụ 472BTri/148/84 

NR Mỹ Thạnh.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố
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3 07h30 16h30 -Điện lực Mỏ 

Cày

-HTX Minh 

Thành 

-Thu hồi trụ trung thế (không sử 

dụng) và sang lưới từ trụ hiện hữu 

qua trụ dựng mới từ trụ 478-

477MC/01 đến trụ 478-477MC/08 

lộ ra tuyến 478/477 trạm 110kV 

Mỏ Cày và đến trụ 477MC/40 

tuyến 477 trạm 110kV Mỏ Cày

-Từ trụ 478-477MC/01 

đến trụ 478-477MC/08 

lộ ra tuyến 478/477 

trạm 110kV Mỏ Cày và 

đến trụ 477MC/40 

tuyến 477 trạm 110kV 

Mỏ Cày

-Xã Mỏ Cày -Cô lập điện tuyến 478, 477 trạm 

110kV Mỏ Cày

-Cắt Recloser+3DS trụ 477MC/41 

tuyến 477 trạm 110kV Mỏ Cày

-Cắt LBS+3DS trụ 478MC/08/01 

tuyến 478 trạm 110kV Mỏ Cày

-Xử lý 

tồn tại 

công 

trình 

KfW

4 10h00 12h00 Điện lực Tiểu 

Cần

Điện lực Tiểu 

Cần

Bảo trì hệ thống đo đếm 

(PB1605T000600; RG Ngãi Hùng - 

 Phước Hưng)

Tại trụ 

476TV/T214/T27/20 

nhánh trung áp 22kV 

Ngã Tư 3 thuộc tuyến 

476 Trà Vinh

Xã Hùng Hòa - Cắt 3LBFCO Ngã Tư 3 trụ 

476TV/T214/T27/03 nhánh trung áp 

22kV Ngã Tư 3 thuộc tuyến 476 Trà 

Vinh

- Cắt 3LBFCO Phước Hưng-Ngãi 

Hùng trụ 476TV/T214/T27/20 nhánh 

trung áp 22kV Ngã Tư 3 thuộc tuyến 

476 Trà Vinh

Bảo trì 

HTDD

1 Chủ nhật 

20/09/2026

07h00 17h00 -Điện lực Bến 

Tre

-Điện lực Bến 

Tre

-Xử lý ngăn ngừa sự cố, ốp tole, bịt 

lỗ trụ, thay LA, FCO, bảo trì các hệ 

thống đo đếm tại trạm từ trụ

475BTre/115 đến trụ 

475BTre/209A tuyến 475 Bến Tre 

(nhận điện tuyến 478 Giao Long)

-Từ trụ

475BTre/115 đến trụ 

475BTre/209A tuyến 

475 Bến Tre (nhận điện 

tuyến 478 Giao Long)

-Phường Phú 

Tân

-Cắt Recloser+3DS trụ 478GL/46 

tuyến 478 Giao Long

-Cắt LBS+3DS trụ 475BTre/114 liên 

nối tuyến 475 Bến Tre - 478 Giao 

Long 

-Cắt LBS+3DS trụ 475BTre/210 

tuyến Tân Thành - Hữu Định - Phong 

Nẫm

-Ngăn 

ngừa sự 

cố
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2 07h30 17h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực Phú 

Túc

-Lắp đà composite, lắp 3DS 1 pha, 

thu hồi 3LTD trụ 471-

473AH/1B/14 tuyến KCN An Hiệp 

mạch 2 (thiết bị đóng cắt của NR 

Công ty Thủy sản Hải Hương)

-Trụ 471-

473AH/1B/14 tuyến 

KCN An Hiệp mạch 2

-Xã Phú Túc -Cô lập điện tuyến 471, 473 trạm 

110kV An Hiệp

-Cắt LBS+3DS (liên nối 473-479) trụ 

475-477-479AH/02 trạm 110kV An 

Hiệp

-Cắt LBS+3DS  (liên nối 471-477) trụ 

471-473AH/1B/02 trạm 110kV An 

Hiệp

-Xử lý 

mất an 

toàn 

theo đề 

nghị của 

khách 

hàng từ 

kết quả 

kiểm tra 

định kỳ 

hợp 

đồng 

QLVH 

thuê

3 08h00 17h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực Phú 

Túc

-Bổ sung nắp chụp sứ trụ 475-

479AH/23, trụ 475-479AH/26, trụ 

475-479AH/46, thay đà U 3m đôi, 

kín hóa lèo trụ 475-479AH/58, di 

dời dây trung thế pha A và B trụ 

475-479AH/27, trụ 475-479AH/28 

tuyến An Hiệp - Tiên Thủy

-Trụ 475-479AH/23, 

trụ 475-479AH/26, trụ 

475-479AH/46, trụ 

475-479AH/58, trụ 

475-479AH/27, trụ 

475-479AH/28 tuyến 

An Hiệp - Tiên Thủy

-Xã Tiên Thủy -Cô lập điện tuyến 475, 479 trạm 

110kV An Hiệp

-Cắt LBS+3DS trụ 477-479AH/09 

tuyến An Hiệp - Sơn Hòa - Thành 

Triệu

-Cắt LBS+3DS trụ 475AH/97/01 

tuyến Tiên Thủy - Tân Phú

-Cắt LBS+3DS trụ 479AH/53/01 NR 

Thành Triệu - Phú Túc

-Cắt LBS+3DS (liên nối 473-479) trụ 

475-477-479AH/02 tuyến KCN An 

Hiệp

-Ngăn 

ngừa sự 

cố
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4 06h30 17h00 -Điện lực Giồng 

Trôm

-Điện lực Giồng 

Trôm

-Sang lưới trung - hạ thế, thiết bị từ 

trụ cũ qua trụ mới, thu hồi trụ cũ tại 

trụ 474BTRE/191, 474BTRE/193, 

474BTRE/198 tuyến 474 trạm 

110kV Bến Tre

-Tại trụ 474BTRE/191, 

474BTRE/193, 

474BTRE/198 tuyến 

474 trạm 110kV Bến 

Tre

-Xã Phước Long -Cắt Recloser+3DS trụ 474BTRE/189 

tuyến 474 trạm 110kV Bến Tre

-Cắt LBS+3DS trụ 209-

474BTRE/474GTROM tuyến 474 

trạm 110kV Bến Tre/ tuyến 474 trạm 

110kV Giồng Trôm

-Cắt Recloser trụ 474BTRE/205/01 

nhánh rẽ Phước Long

-Cắt 3DS trụ 474BTRE/205 tuyến 

474 trạm 110kV Bến Tre

-Tại trụ 474-479BTre/188A và tại trụ 

474BTRE/205 tuyến 474 trạm 110kV 

Bến Tre (tầng trên) chưa đấu nối

-SCTX

5 06h30 17h00 -Điện lực Ba Tri -Công ty Hào 

Quang Phát

-Di dời trụ trung thế 475BTri/19,

475BTri/20; Di dời trụ hạ thế 17b, 

19b thuộc trạm 2x50kVA trụ 

475BTri/20; Di dời trụ hạ thế 4b, 

6b thuộc trạm 3x25kVA trụ 

475BTri/14 tuyến 475 trạm 110kV 

Ba Tri.

-Trụ trung thế 

475BTri/19,

475BTri/20; Trụ hạ thế 

17b, 19b thuộc trạm 

2x50kVA trụ 

475BTri/20; Trụ hạ thế 

4b, 6b thuộc trạm 

3x25kVA trụ 

475BTri/14 tuyến 475 

trạm 110kV Ba Tri.

-Xã Ba Tri. -Cô lập điện tuyến 475 trạm 110kV 

Ba Tri.

-3DS trụ 475BTri/02 tuyến 475 trạm 

110kV Ba Tri đang cắt

-Cắt Recloser+3DS trụ 475BTri/17/02 

NR Phan Ngọc Tòng;

-Cắt Recloser +3DS trụ 475BTri/78 

tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri

-GPMB 

thi công 

đường 

giao 

thông

6 06h30 17h00 -Điện lực Thạnh 

Phú

-Điện lực Thạnh 

Phú

-Phát quang lưới điện trung hạ áp, 

sửa trụ nghiêng, bảo trì, đóng tiếp 

đất từ trụ 478BTh/143/02 đến trụ 

478BTh/143/109 NR An Điền

-Từ trụ 478BTh/143/02 

đến trụ 

478BTh/143/109 NR 

An Điền

-Xã An Qui, 

Thạnh Hải

-Cắt Recloser+3DS trụ 

478BTh/143/01A NR An Điền

-Cắt LBS+3DS trụ 

478BTh/143/72/01 NR Cầu Đại Đội 3

-Ngăn 

ngừa sự 

cố
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7 06h30  17h30 Điện lực Long 

Châu

Điện lực Long 

Châu

Khép kín mạch vòng, chuyển 

nguồn tuyến 479 Vĩnh Long qua 

tuyến 471 Vĩnh Long (từ Rec Đồng 

Quê đến Rec Cầu Phạm Thái 

Bường) 

- Tại trụ 471-

479VLg/170 thuộc 

tuyến 471, 479 Vĩnh 

Long

- Tại trụ 471VLg/123 

thuộc tuyến 471 Vĩnh 

Long.

Đường Phạm 

Thái Bường, 

phường Phước 

Hậu.

- Đóng Rec Đồng Quê  tại trụ 471-

479VLg/170 thuộc tuyến 471, 479 

Vĩnh Long

- Cắt Rec Cầu Phạm Thái Bường + 

DS Cầu PTB - 1 tại trụ 471VLg/123 

thuộc tuyến 471 Vĩnh Long

Chuyển 

nguồn

8 - 06h30

- 17h00

 - 07h00

  - 17h30

Điện lực Long 

Châu

Điện lực Long 

Châu

Cách ly vị trí công tác - Tại trụ 471VLg/83 

thuộc tuyến 471 Vĩnh 

Long 

- Tại trụ 471VLg/97 

tuyến 471 Vĩnh Long.

Đường Tô thị 

Huỳnh, phường 

Long Châu.

- Cắt LBS Thái Bình tại trụ 

471VLg/83 thuộc tuyến 471 Vĩnh 

Long 

- Kiểm tra không còn điện, cắt và 

đóng DS Sông Tiền  - 1 tại trụ 

471VLg/97 tuyến 471 Vĩnh Long

Thao tác 

DCL

9 07h30   17h00  Điện lực Long 

Châu

Điện lực Long 

Châu (03CN)+  

XDDV ĐLVL

(03CN)

Kiểm tra vệ sinh công nghiệp, thử 

nghiệm định kỳ CBM tủ RMU 1, tủ 

RMU 2, tủ RMU 3, tủ RMU 4 và 

thử nghiệm cáp ngầm trung thế từ 

trụ 471VLg/100 đến tủ RMU 4 

thuộc tuyến 471 Vĩnh Long

Làm việc trên đường 

dây trung thế tại tủ 

RMU và từ trụ 

471VLg/100 đến tủ 

RMU 4 thuộc tuyến 

471 Vĩnh Long.

Đường Trưng 

Nữ Vương, 

phường Long 

Châu.

- DS Sông Tiền  - 1 tại trụ V41/97 

tuyến 471 Vĩnh Long            

- Rec Cầu Phạm Thái Bường + DS 

Cầu PTB - 1 tại trụ V41/123 thuộc 

tuyến 471 Vĩnh Long 

- Kiểm tra MC ngăn lộ 6 (đường trục 

kết nối tuyến 475 VLg đang cắt) tại 

Tủ RMU 3/2 tuyến 471 Vĩnh Long 

- Cắt DS 3/2-2 tại trụ 475VLg/131/18 

thuộc tuyến 475 Vĩnh Long

Thử 

nghiệm 

thiết bị
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10 06h30 18h00 Điện lực Duyên 

Hải

- Công ty TNHH 

MTV TV&XD 

Hào Quang Phát

 Bàn giao Công Ty TNHH MTV 

TV&XD Hào Quang Phát Nâng 

cấp, cải tạo, phát triển lưới điện 

khu vực Thị xã Duyên Hải năm 

2026: 

- Hạng mục cải tạo trục chính tuyến 

476DT từ trụ 476DT/(172-226).

- Trụ 476DT/(172-

226),  tuyến 476 Duyên 

Trà

- Xã Long Hữu - Cắt LBS Hiệp Thạnh trụ 476DT/173 

- Cắt 3 DS1 Hiệp Thạnh trụ 

476DT/171A

- Cắt LBS NT 479CN-476DT trụ 

476DT/T174/02

ĐTXD

1 Thứ Ba 

22/09/2026

07h00 16h30 -Điện lực Mỏ 

Cày

-HTX Minh 

Thành

-Thu hồi trụ trung thế (không sử 

dụng), làm chằng, sửa trụ nghiêng 

và xử lý tồn từ trụ 474-473MC/05 

đến trụ  474-473MC/34A lộ ra 

tuyến 474/473; Từ trụ 474MC/35 

đến trụ 474MC/62 tuyến 474; Từ 

trụ 473MC/34A/01 đến trụ 

473MC/34A/27 tuyến 473 trạm 

110kV Mỏ Cày

-Từ trụ 474-473MC/05 

đến trụ  474-

473MC/34A lộ ra 

tuyến 474/473; Từ trụ 

474MC/35 đến trụ 

474MC/62 tuyến 474; 

Từ trụ 473MC/34A/01 

đến trụ 473MC/34A/27 

tuyến 473 trạm 110kV 

Mỏ Cày

-Xã Mỏ Cày -Cô lập điện tuyến 474, 473 trạm 

110kV Mỏ Cày

-Cắt 6DS tại trụ 474-473MC/06 lộ ra 

tuyến 474/473 trạm 110kV Mỏ Cày

-Cắt LBS+3DS trụ 472MC/15/01 

tuyến Vượt Sông Mỏ Cày

-Cắt 3DS trụ 474-473MC/15 tuyến 

473 lộ ra trạm 110kV Mỏ Cày

-Cắt LBS+3DS trụ 472TT/75 tuyến 

Tân Thành Bình - Hòa Lộc

-Cắt LBS+3DS trụ 480TT/02/72 

tuyến Tân Thành Bình - Mỏ Cày 

-Xử lý 

tồn tại 

công 

trình 

KfW

1 Thứ Bảy 

26/09/2026

07h00 17h00 -Điện lực Phước 

Mỹ Trung

-Công ty Gia 

Bảo An

-Nhổ thu hồi trụ cũ (không sử 

dụng) từ trụ 472TT/04 đến trụ 

472TT/33 tuyến Tân Thành Bình - 

Hòa Lộc

-Từ trụ 472TT/04 đến 

trụ 472TT/33 tuyến 

Tân Thành Bình - Hòa 

Lộc

-Xã Tân Thành 

Bình

-Cô lập điện tuyến 472 trạm 110kV  

Thanh Tân

-Cắt Recloser+3DS trụ 472TT/34 

tuyến Tân Thành Bình - Hòa Lộc  

-Xử lý 

tồn tại 

công 

trình 

KfW

2 07h00 17h00 -Điện lực Ba Tri -Điện lực Ba Tri -Bảo trì thiết bị, sử dụng chế phẩm 

vệ sinh cách điện sứ từ trụ 

473BTri/228/16 đến trụ 

473BTri/228/50 NR Bảo Thạnh - 

Tân Xuân.

-Từ trụ 

473BTri/228/16 đến 

trụ 473BTri/228/50 NR 

Bảo Thạnh - Tân Xuân.

-Xã Bảo Thạnh. -Cắt LBS+3FCO  trụ 473BTri/228/51 

 NR Bảo Thạnh - Tân Xuân.

-Cắt 3LTD trụ 473BTri/228/207 NR 

Bảo Thuận - Bảo Thạnh.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố
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3 07h30 17h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực Bình 

Đại

-Sang TBA, lưới hạ thế từ trụ cũ 

sang trụ mới trụ 471-473BĐ/242, 

471-473BĐ/291, 471-473BĐ/295 

+ di dời TBA từ trụ cũ trụ 

473BĐ/268 sang trụ mới trụ 471-

473BĐ/265 + Căng lại dây trung 

thế, thay giáp níu pha B tầng dưới 

trụ 471-473BĐ/276 + Lắp bổ sung 

rack U dây trung hòa trụ 471-

473BĐ/220A đến trụ 471-

473BĐ/289A + thu hồi trụ cũ trụ 

473BĐ/242, 473BĐ/268, 

473BĐ/278, 473BĐ/291, 

473BĐ/295 tuyến Bình Đại - An 

Hóa

-Trụ mới từ trụ 471-

473BĐ/220A đến trụ 

471-473BĐ/289A, trụ 

471-473BĐ/291, 471-

473BĐ/295 + trụ cũ trụ 

473BĐ/242, 

473BĐ/268, 

473BĐ/278, 

473BĐ/291, 

473BĐ/295 tuyến Bình 

Đại - An Hóa

-Xã Châu Hưng -Cắt Recloser+3DS trụ 471-

473BĐ/300 tuyến Bình Đại - An Hóa 

(tầng dưới)

-Cắt Recloser+3DS trụ 471-

473BĐ/303 tuyến Bình Đại - An Hóa 

(tầng trên)

-Cắt LBS+3DS trụ 471-473BĐ/209 

tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng dưới)

-Cắt LBS+3DS trụ 471-473BĐ/208 

tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng trên)

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

1 Chủ nhật 

27/09/2026

08h00 17h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực Phú 

Túc

-Thu hồi giá chùm, lắp đà trạm 

ngồi, nâng công suất MBA 

3x50kVA bằng MBA 400kVA, 

thay TI, MCCB, cáp suất trạm trụ 

480GL/56/34 NR Quới Sơn

-Trụ 480GL/56/34 NR 

Quới Sơn

-Xã Giao Long -Cắt LBS+3DS trụ 480GL/56/01A 

NR Quới Sơn

-Cắt 3LBFCO trụ 480GL/56/18/01 

NR ấp 9 Quới Sơn

Xử lý 

MBA 

quá tải

2 08h00 17h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực Phú 

Túc

-Thu hồi giá trạm ngồi, lắp giá 

chùm, thay MBA 400kVA bằng 

MBA 3x50kVA, thay TI, MCCB, 

cáp suất trạm trụ 475AH/113 tuyến 

An Hiệp - Tiên Thủy

-Trụ 475AH/113 tuyến 

An Hiệp - Tiên Thủy

-Xã Tiên Thủy -Cắt 3LBFCO trụ 475AH/104 tuyến 

An Hiệp - Tiên Thủy

Xử lý 

MBA 

non tải

3 06h30 17h00 -Điện lực Giồng 

Trôm

-HTX Hưng Phú -Di dời đường dây trung thế từ trụ 

471-476GTROM/187 đến trụ 471-

476GTROM/190 tuyến 471/476 

trạm 110kV Giồng Trôm

-Tại trụ 471-

476GTROM/153, từ 

trụ 471-

476GTROM/187 đến 

trụ 471-

476GTROM/190 tuyến 

471/476 trạm 110kV 

Giồng Trôm

-Xã Châu Hòa -Cắt LBS trụ 471-476GTROM/153 

+3DS trụ 471-476GTROM/152 tuyến 

471 trạm 110kV Giồng Trôm

-Cắt 3DS trụ 471-476GTROM/172 

tuyến 476 trạm 110kV Giồng Trôm

-Cắt LBS+3DS trụ 471GTROM/278 

tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm

-Thi 

công 

đường 

DK 08
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4 07h00 12h00 -Điện lực Ba Tri -Điện lực Ba Tri -Chỉnh lại dây pha 2 tuyến 474 

(tầng dưới), lắp cần thao tác cho 

DS 3 pha tuyến 471 (tầng trên) trụ 

474-471BTri/41 tuyến 471 trạm 

110kV Ba Tri.

-Trụ 474-471BTri/41  

tuyến 474-471 trạm 

110kV Ba Tri.

-Xã Ba Tri. -Cô lập điện tuyến 474 trạm 110kV 

Ba Tri

-3DS trụ 471BTri/01 tuyến 471 trạm 

110kV Ba Tri đang cắt.

-3DS trụ 475BTri/02 tuyến 475 trạm 

110kV Ba Tri đang cắt.

-3DS liên nối tuyến 474-478 tại trụ 

478-473BTri/01 tuyến 478-473 trạm 

110kV Ba Tri đang cắt.

-Cắt Recloser+3DS trụ 474-

471BTri/51 tuyến 474-471 trạm 

110kV Ba Tri;

-Lắp 

thiết bị 

phân 

đoạn 

tuyến 

471 trạm 

110kV 

Ba Tri

5 06h30 17h00 -Điện lực Thạnh 

Phú

-Điện lực Thạnh 

Phú

-Phát quang lưới điện trung áp xử 

lý ngăn ngừa sự cố, xử lý quá tải 

trạm, bảo trì trạm biến áp và thiết 

bị, nâng công suất trạm từ trụ 

475BTh/141 đến trụ 475BTh/183 

tuyến 475 Thạnh Phú - Khâu Băng

-Từ trụ 475BTh/141 

đến trụ 475BTh/183 

tuyến 475 Thạnh Phú - 

Khâu Băng

-Xã An Qui, 

Thạnh Phong

-Cô lập điện tuyến 475 trạm 110kV 

Bình Thạnh

-Cắt 3DS trụ 475BTh/244 tuyến 475 

Thạnh Phú - Khâu Băng

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

6 06h30  17h30  Điện lực Long 

Châu

Điện lực Long 

Châu

Khép kín mạch vòng, chuyển 

nguồn tuyến 474 Vĩnh Long qua 

tuyến 477 Vĩnh Long (từ LBS 

K3P9 đến Rec Phan Văn Đáng) 

- Tại trụ 474-

480VLg/64 thuộc 

tuyến 477 Vĩnh Long

- Tại trụ 477-

480VLg/34/10 thuộc 

tuyến 477 Vĩnh Long

- Tại trụ 477-

480VLg/34/10A thuộc 

tuyến 477 Vĩnh Long.

Đường Phan 

Văn Đáng, 

phường Tân 

Hạnh.

- Đóng DS K3P9 - 2 + LBS K3P9 tại 

trụ 474-480VLg/64 thuộc tuyến 477 

Vĩnh Long.

- Cắt Rec Phan Văn Đáng tại trụ 477-

480VLg/34/10 thuộc tuyến 477 Vĩnh 

Long.

- Cắt DS Phan Văn Đáng - 2 tại trụ 

477-480VLg/34/10A thuộc tuyến 477 

Vĩnh Long.

Chuyển 

nguồn
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7 07h30   17h00  Điện lực Long 

Châu

Điện lực Long 

Châu (03CN)+  

XDDV ĐLVL

(03CN)

Kiểm tra vệ sinh công nghiệp, thử 

nghiệm định kỳ CBM, Rec Mậu 

Thân 2 + DS MT 2-1, DS MT 2-2 

và thay LA tuyến 477 Vĩnh Long.

Làm việc trên đường 

dây trung thế tại trụ 

477VLg/63/2 và trụ 

477VLg/63/3  thuộc 

tuyến 477 Vĩnh Long.

Đường Tạ 

Quyên, phường 

Phước Hậu.

- Cắt MC 477 VLg, kéo MC 477 Vĩnh 

Long ra khỏi vận hành, đóng DTĐ 

477-76 Vĩnh Long.

- Cắt Rec Phan Văn Đáng tại trụ 477-

480VLg/34/10 thuộc tuyến 477 Vĩnh 

Long.

- Cắt DS Phan Văn Đáng - 2 tại trụ 

477-480VLg/34/10A thuộc tuyến 477 

Vĩnh Long.

- Kiểm tra LBS Vườn Ổi (đang cắt), 

cắt DS Vườn Ổi - 7 tại trụ 

477VLg/63/29 thuộc tuyến 477 Vĩnh 

Long.

- Cắt Rec Mậu Thân + DS Mậu Thân-

1 tại trụ 479VLg/73A tuyến 477 Vĩnh 

Long.  

Thử 

nghiệm 

thiết bị

Lê Thanh Phong

- Các Điện lực, XN Cao thế;

- Ban Giám đốc;

Trân trọng./.

- Lưu: VT, ĐĐ.

PHÓ GIÁM ĐỐC

KT. GIÁM ĐỐC

- Phòng ĐĐ, KHVT, Ban QLDA;

 Nơi nhận:

-Điện lực Long Hồ, Cái Nhum, Trung Thành, Càng Long, Trà Vinh không đăng ký Kế hoạch tháng 9/2026.  
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